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ỌC K

IN
H TẾ H
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1

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

FDI đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh

tế Việt Nam nói chung và các tỉnh thành nói riêng. FDI trên nhiều phương diên:

vốn, công nghệ, nâng cao khả năng thanh toán quốc tế, phát triển xuất khẩu, sản

xuất công nghiệp, tham gia vào các thị trường quốc tế...

FDI có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã

hội. Đối với các nước đang phát triển (cũng như các tỉnh thành trong nước), mong

muốn lớn nhất của việc thu hút FDI chủ yếu là nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Doanh nghiệp có vốn FDI là một trong những lực lượng có đóng góp quan

trọng vào tăng trưởng kinh tế và phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong thời gian

qua tình hình thu hút FDI vào tỉnh Thừa Thiên Huế tăng lên, tuy nhiên, so với một số

địa phương ở phía Bắc (như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bắc Ninh) và phía Nam (như Bình

Dương, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai) thì kết quả thu hút FDI của tỉnh

Thừa Thiên Huế còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Vì vậy, để có cái nhìn tổng quan về ảnh hưởng của FDI đến tăng trưởng kinh

tế của tỉnh trong thời gian qua cũng như tìm hiểu những điểm còn hạn chế để khắc

phục, từ đó đề xuất những gợi ý chính sách nhằm tăng cường phát huy tác động của

FDI đến tăng trưởng kinh tế và lan tỏa đến tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như tăng

cường hơn nữa thu hút FDI. Do vậy, tôi chọn đề tài: “Ảnh hưởng của đầu tư trực

tiếp nước ngoài (FDI) đến tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài

nghiên cứu.

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài

Trên thế giới đã có khá nhiều nghiên cứu đánh giá tác động của FDI tới tăng

trưởng kinh tế và thường sử dụng phương pháp phân tích định lượng để kiểm định

và lượng hóa các tác động này. Ở Việt Nam, các nghiên cứu về FDI nói chung là

khá nhiều, tuy nhiên chỉ có một số nghiên cứu đi sâu xem xét tác động của FDI tới

tăng trưởng kinh tế và việc xem xét này cũng hầu như ở tầm quốc gia chứ chưa có

nghiên cứu đến tác động ở địa phương. Nguyễn Mại (2003), Freeman (2001) và

Nguyễn Thị Phương Hoa (2001) đã nghiên cứu tổng quát hoạt động FDI ở Việt

Nam cho tởi năm 2002 và đều đi đến kết luận chung rằng FDI có tác động tích cực
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ỌC K

IN
H TẾ H
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tăng trưởng kinh tế thông qua kênh đầu tư và cải thiện nguồn nhân lực. Tác động

tràn của FDI cũng xuất hiện ở ngành công nghiệp chế biến nhờ di chuyển lao động

và áp lực cạnh tranh. Nguyễn Thị Hường và Bùi Huy Nhượng (2003) rút ra một số

bài học cho Việt Nam bằng cách so sánh chính sách thu hút FDI ở Trung Quốc và

Việt Nam trong thời kỳ 1972 – 2002. Đoàn Ngọc Phúc (2003) phân tích thực trạng

của FDI trong thời kỳ 1988 – 2003 và kết luận tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam phụ

thuộc vào nhiều khu vực có vốn FDI. Nguyễn Thị Tuệ Anh và cộng sự (2006) đã

đánh giá tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam thông qua vốn đầu tư

và tác động tràn và đi đến kết luận rằng FDI có đóng góp tích cực đến tăng trưởng

kinh tế, nó không chỉ cung cấp vốn đầu tư và tăng tài sản vốn mà còn có tác động

làm tăng hiệu quả chung của nền kinh tế và tác động tràn có xảy ra nhưng ở mức

thấp và mức độ tác động là khác nhau giữu các ngành và các vùng. Huỳnh Công

Minh đã đánh giá mối quan hệ hai chiều giữa FDI và tăng trưởng kinh tế và kết luận

rằng tăng trưởng kinh tế và FDI tại 64 tỉnh thành Việt Nam có tác động tích cực qua

lại lẫn nhau, dòng vốn FDI tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế và ngược lại.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng lan tỏa của FDI đến

tăng trưởng kinh tế ở tỉnh TTH trong giai đoạn 2004 – 2013.

Một là, nghiên cứu cơ sở lý thuyết về ảnh hưởng của FDI đến tăng trưởng

kinh tế, từ đó, lựa chọn phương pháp phù hợp với bộ số liệu của tỉnh TTH.

Hai là, nghiên cứu để phân tích và đánh giá ảnh hưởng của FDI đến tăng

trưởng kinh tế ở TTH trong giai đoạn 2004 – 2013; đánh giá lại những thành tựu,

hạn chế và rút ra được những nguyên nhân của những hạn chế đó.

Ba là, dự báo và đề xuất giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

nhằm gia tăng ảnh hưởng tích cực của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở tỉnh TTH

trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến:

+ Hoạt động thu hút FDI của tỉnh Thừa Thiên Huế

+ FDI vào tỉnh Thừa Thiên Huế: chất lượng, cơ cấu

+ Đóng góp của doanh nghiệp FDI vào GDP của tỉnh
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H TẾ H

UẾ
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+ Lao động tại các doanh nghiệp FDI

+ Xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI

+ Gía trị sản xuất của các doanh nghiệp FDI

+ Mối liên hệ giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp địa phương

4.2. Phạm vi nghiên cứu

+ Về không gian: nghiên cứu FDI ở tỉnh Thừa Thiên Huế

+ Về thời gian: nghiên cứu tình hình hoạt động thu hút, ảnh hưởng FDI giai

đoạn 2004 – 2013 .

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp duy vật biện chứng

Đây là phương pháp có tính chất chung và xuyên suốt nhằm đảm bảo cho đề

tài đạt được sự logic về nội dung, hình thức và trình tự thời gian. Đồng thời, đề tài

sử dụng kết hợp chặt chẽ giữa tư duy biện chứng với quan điểm lịch sử, tính kế

thừa, xu hướng phát triển trong nghiên cứu lý luận cũng như thực tiễn.

5.2. Phương pháp phân tích thống kê tổng hợp

Để phân tích và đánh giá ảnh hưởng của FDI đến tăng trưởng kinh tế, nghiên

cứu sử dụng kết hợp cả hai loại phân tích thống kê thông dụng, bao gồm, phân tích

định tính và phân tích định lượng. Hai phương pháp phân tích này sẽ hỗ trợ tích cực

cho nhau trong việc làm sáng tỏ các nhận định và rút ra những kết luận của vấn đề

nghiên cứu.

5.3. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

Đề tài sử dụng phương pháp này để thu thập ý kiến của 27 doanh nghiệp

FDI ở TTH về các vấn đề liên quan đến ảnh hưởng lan tỏa của FDI đến tăng

trưởng kinh tế.

5.4. Sử dụng các công cụ toán kinh tế

- Sử dụng phần mềm Excel để phân tích thực trạng thu hút vốn FDI ở TTH

và ảnh hưởng của FDI đến tăng trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu khác của FDI tỉnh

TTH giai đoạn 2004 – 2013.

- Sử dụng phần mềm SPSS 18.0 để tập hợp dữ liệu điều tra. Thông qua các

số liệu đã được tổng hợp, tiến hành phân tích thống kê mô tả, phân tích định tính

nhằm phân tích ảnh hưởng của FDI đến tăng trưởng kinh tế tỉnh TTH.
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6. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, đề tài gồm 3 chương

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn vể ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp

nước ngoài (FDI) đến tăng trưởng kinh tế

CHƯƠNG 2: Thực trạng ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

đến tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên Huế

CHƯƠNG 3: Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm gia

tăng ảnh hưởng của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
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CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) ĐẾN TĂNG TRƯỞNG

KINH TẾ

1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

(FDI) VÀ TĂNG TRƯỞNG KINNH TẾ

1.1.1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.1.1.1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Khái niệm về đầu tư

Hiện nay, có rất nhiều khái niệm về đầu tư. Đứng trên các góc độ nghiên cứu

khác nhau các nhà kinh tế học đã đưa ra các khái niệm về đầu tư cũng khác nhau

như sau:

Theo nhà kinh tế học P.A Samuelson: “Đầu tư là hoạt động tạo ra vốn tư bản

thực sự, theo các dạng nhà ở, đầu tư vào tài sản cố định của doanh nghiệp như máy

móc, thiết bị nhà xưởng và tăng thêm hàng tồn kho. Đầu tư cũng có thể dưới dạng

vô hình như giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nghiên cứu, phát

minh…”  [2]

Nhà kinh tế học John M.Keynes cho rằng: “Đầu tư là hoạt động mua sắm tài

sản cố định để tiến hành sản xuất hoặc có thể là mua tài sản tài chính để thu lợi

nhuận”. [2]

Theo từ điển Bách khoa Việt Nam 2005: “Đầu tư là bỏ vốn vào một doanh

nghiệp, một công trình hay một sự nghiệp bằng nhiều biện pháp như cấp phát ngân

sách, vốn tự có, liên doanh hoặc vay dài hạn để mua sắm trang thiết bị, xây dựng

mới hoặc hiện đại hóa mở rộng xí nghiệp nhằm thu doanh lợi hoặc phát triển phúc

lợi công cộng”. [12]

Theo Luật đầu tư của Quốc hội nước CHXHCNVN số59/2005/QH11 ngày

29/11/2005: “Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc

vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của luật

này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.” [10, 3]

Một khái niệm chung nhất về đầu tư, đó là: Đầu tư được hiểu là việc sử dụng

một lượng giá trị vào việc tạo ra hoặc tăng cường cơ sở vật chất cho nền kinh tế
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nhằm thu được các kết quả trong tương lai lớn hơn lượng giá trị đã bỏ ra để đạt

được các kết quả đó. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Quan điểm của Lênin về FDI

Theo Lênin, đặc điểm cơ bản của CNTB trong giai đoạn tự do cạnh tranh là

xuất khẩu hàng hoá. Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền, đặc điểm kinh tế

cơ bản là xuất khẩu tư bản. Ông cho rằng xuất khẩu tư bản là một đặc điểm kinh tế

của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Do tư bản tài chính trong quá trình phát triển đã xuất

hiện hiện tượng “tư bản thừa”, thừa so với tỉ suất lợi nhuận thấp nếu phải đầu tư

trong nước, còn nếu đầu tư ra bên ngoài thì tỉ suất lợi nhuận sẽ cao hơn. Theo ông:

“Chừng nào chủ nghĩa tư bản vẫn là chủ nghĩa tư bản, số tư bản thừa không phải

dùng để nâng cao mức sống của quần chúng trong nước đó, vì như thế sẽ làm giảm

bớt lợi nhuận của bọn tư bản - mà là để tăng thêm lợi nhuận bằng cách xuất khẩu tư

bản ra nước ngoài, vào những nước lạc hậu. Trong các nước lạc hậu này, lợi nhuận

thường cao vì tư bản hãy còn ít, giá đất đai tương đối thấp, tiền công hạ, nguyên

liệu rẻ”. [2, 2]

Ngoài ra, ông còn cho rằng: “Việc xuất khẩu tư bản ảnh hưởng đến sự phát

triển của chủ nghĩa tư bản và thúc đẩy hết sức nhanh sự phát triển đó trong những

nước đã được đầu tư...” [2, 3]

Trong giai đoạn này ĐTNN được biểu hiện qua hai hình thức là xuất khẩu tư

bản cho vay và xuất khẩu tư bản sản xuất. Xuất khẩu tư bản cho vay là cho chính

phủ hay tư nhân nước ngoài vay tư bản nhằm thu tỷ suất lợi tức cao hơn. Còn xuất

khẩu tư bản sản xuất là mang tư bản ra nước ngoài, tham gia hoạt động sản xuất,

kinh doanh ở nước nhận đầu tư, gắn với cơ chế điều hành trực tiếp, lời ăn lỗ chịu,

mà sau này thế giới gọi là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Quan điểm của Samuelson về thu hút FDI

Samuelson cho rằng đa số các nước đang phát triển đều thiếu vốn, mức thu

nhập thấp chỉ đủ sống ở mức tối thiểu do đó khả năng tích luỹ vốn hạn chế. Điều đó

được thể hiện trong lý thuyết “cái vòng luẩn quẩn” và “cú huých từ bên ngoài”. Mặt

khác ông cho rằng, ở các nước đang phát triển, nguồn nhân lực đang bị hạn chế bởi

tuổi thọ và dân trí thấp, tài nguyên khan hiếm, kỹ thuật lạc hậu và gặp phải trở ngại

trong việc kết hợp chúng. Do vậy, ở nhiều nước đang phát triển ngày càng khó khăn

và tăng “cái vòng luẩn quẩn”. Từ đó theo Samuelson: Để phát triển kinh tế phải có
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H TẾ H

UẾ
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“cú huých từ bên ngoài nhằm phá vỡ cái vòng luẩn quẩn”. Đó là phải có đầu tư của

nước ngoài vào các nước đang phát triển.

Quan điểm của R.Nurke về FDI

R.Nurke đã lấy vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói làm lý luận tạo vốn, trong cái

vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói đó, nguyên nhân cơ bản là thiếu vốn. Do vậy, mở

cửa cho đầu tư trực tiếp nước ngoài được ông xem là giải pháp thực tế nhất đối với

các nước đang phát triển. Theo ông, mở cửa cho FDI có ý nghĩa đối với các nước

đang phát triển có thể vươn đến những thị trường mới cũng như khuyến khích việc

mở rộng kỹ thuật hiện đại và những phương pháp quản lý có hiệu quả. [1,115]

Theo IMF thì đầu tư trực tiếp nước ngoài là một tổ chức kinh tế (nhà đầu tư

trực tiếp) thu được lợi ích lâu dài từ một doanh nghiệp đặt tại một nền kinh tế khác.

Mục đích của nhà đầu tư trực tiếp là muốn có nhiều ảnh hưởng trong việc quản lý

doanh nghiệp đặt tại nền kinh tế đó.

Theo luật đầu tư trực tiếp nước ngoài thì đầu tư trực tiếp nước ngoài là việc tổ

chức, cá nhân người nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền hoặc bất kỳ tài

sản nào được chính phủ Việt Nam chấp thuận để hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp

đồng hoặc thành lập xí nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

theo quy định của luật này. [10]

Theo Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), đầu tư trực tiếp nước

ngoài phản ánh những lợi ích khách quan lâu dài mà một thực thể kinh tế tại một

nước đạt được thông qua một cơ sở kinh tế tại một nền kinh tế khác với nền kinh tế

thuộc đất nước của nhà đầu tư.

Như vậy, đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư quốc tế chủ yếu mà nhà đầu tư

nước ngoài đầu tư toàn bộ hay phần lớn vốn đầu tư của các dự án nhằm giành quyền

điều hành các doanh nghiệp sản xuất hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Đầu tư trực

tiếp nước ngoài là hình thức đầu tư trong đó người bỏ vốn đầu tư và người sử dụng

vốn đầu tư là một chủ thể, có nghĩa là các doanh nghiệp, các cá nhân người nước

ngoài trực tiếp tham gia vào quá trình quản lý, sử dụng vốn đầu tư và vận hành các

kết quả đầu tư nhằm thu hồi vốn đó bỏ ra.

1.1.1.2. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Đối với các nước kinh tế phát triển, FDI có tác dụng lớn trong việc giải quyết

những khó khăn về kinh tế, xã hội như thất nghiệp và lạm phát…Qua FDI các tổ
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chức kinh tế nước ngoài mua lại những công ty, doanh nghiệp có nguy cơ phá sản,

giúp cải thiện tình hình thanh toán và tạo công ăn việc làm cho người lao động. FDI

còn tạo điều kiện tăng thu ngân sách dưới hình thức các loại thuế để cải thiện tình

hình bội chi ngân sách, tạo ra môi trường cạnh tranh thúc đẩy sự phát triển kinh tế

và thương mại, giúp người lao động và cán bộ quản lý học hỏi kinh nghiệm quản lý

của các nước khác.

Đối với các nước đang phát triển: FDI giúp đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế

thông qua việc tạo ra những doanh nghiệp mới, thu hút thêm lao động, giải quyết

một phần nạn thất nghiệp ở những nước này. FDI giúp các nước đang phát triển

khắc phục được tình trạng thiếu vốn kéo dài, giải quyết mâu thuẫn giữa nhu cầu

phát triển to lớn với nguồn tài chính khan hiếm, đặc biệt là trong thời kỳ đầu của

quá trình CNH, HĐH. Theo sau FDI là máy móc thiết bị và công nghệ mới giúp các

nước đang phát triển tiếp cận với khoa học kỹ thuật mới; kiến thức quản lý kinh tế,

xã hội hiện đại được du nhập vào các nước đang phát triển, các tổ chức sản xuất

trong nước bắt kịp phương thức quản lý công nghiệp hiện đại, lực lượng lao động

quen dần với phong cách làm việc công nghiệp. FDI giúp các nước đang phát triển

mở cửa thị trường hàng hoá ra nước ngoài và đi kèm với nó là những hoạt động

marketing được mở rộng không ngừng tăng khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế

đồng thời tăng thu cho ngân sách nhà nước. Từ đó các nước đang phát triển có

nhiều khả năng hơn trong việc huy động nguồn tài chính cho các dự án phát triển.

FDI giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển nền kinh tế nói chung, mở rộng quy mô

sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất của các cơ sở sản xuất kinh doanh hiện tại và

tạo ra năng lực sản xuất mới trong một số lĩnh vực, thúc đẩy xuất khẩu, giải quyết

việc làm.

FDI giúp các doanh nghiệp sản xuất tiếp nhận thành tựu phát triển khoa học kỹ

thuật tiên tiến, nhờ đó rút ngắn khoảng cách so với thế giới, từ đó tăng khả năng

cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

FDI giúp sử dụng có hiệu quả những lợi thế của đất nước mà trước đây không

thể thực hiện do thiếu vốn. Từ đó giúp các doanh nghiệp sản xuất có thể tận dụng

hết các nguồn lực để phát triển sản xuất.

FDI tạo điều kiện cho chúng ta học tập kinh nghiệp quản lý kinh doanh trong

điều kiện kinh tế thị trường của các nước tiên tiến.
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1.1.1.3. Đặc điểm và các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Đầu tư trực tiếp nước ngoài có những đặc điểm sau [1]

FDI là hình thức đầu tư chủ yếu trong đầu tư nước ngoài

Đây là hình thức đầu tư bằng vốn của các nhà đầu tư, họ tự quyết định đầu tư,

tự chịu trách nhiệm về lỗ lãi. Hình thức này mang tính khả thi và hiệu quả cao. Chủ

đầu tư nước ngoài điều hành toàn bộ mọi hoạt động đầu tư nếu là doanh nghiệp

100% vốn nước ngoài hoặc tham gia điều hành doanh nghiệp hoạt động theo tỷ lệ

góp vốn của mình.

Xét về ưu thế và hiệu quả thì FDI thể hiện rõ hơn sự chuyển biến về chất

lượng trong nền kinh tế thế giới. Gắn với quá trình sản xuất trực tiếp, tham gia vào

sự phân công lao động quốc tế theo chiều sâu và tạo thành cơ sở của sự hoạt động

của các công ty xuyên quốc gia và các doanh nghiệp xuyên quốc tế.

FDI đang và sẽ tăng mạnh ở các nước đang phát triển

Thứ nhất, môi trường đầu tư ở các nước phát triển có độ tương hợp cao. Môi

trường này hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả môi trường công nghệ và môi trường

pháp lý. Thứ hai, xu hướng khu vực hoá đã thúc đẩy các nước này xâm nhập thị

trường của nhau. Từ hai lý do đó ta có thể giải thích được xu hướng tăng lên của

FDI ở các công nghiệp mới (NICs), các nước ASEAN và Trung Quốc. Ngoài ra, xu

hướng tự do hoá và mở cửa của nền kinh tế các nước đang phát triển trong những

năm gần đây đã góp phần vào sự thay đổi đáng kể dòng chảy FDI.

Cơ cấu và phương thức FDI trở nên đa dạng hơn

Điều này liên quan đến sự hình thành hệ thống phân công lao động quốc tế

ngày càng sâu rộng và sự thay đổi môi trường kinh tế thương mại toàn cầu.

Về cơ cấu FDI, đặc biệt là FDI vào các nước công nghiệp phát triển có những

thay đổi sau:

Vai trò và tỉ trọng của đầu tư vào các ngành có hàm lượng khoa học cao tăng

lên. Hơn 1/3 FDI tăng lên hàng năm là tập trung vào các ngành then chốt như điện

tử, chế tạo máy tính, chất dẻo, hoá chất và chế tạo máy. Trong khi đó nhiều ngành

công nghiệp truyền thống dùng nhiều vốn và lao động, FDI giảm tuyệt đối hoặc

không đầu tư.

ĐẠI H
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Tỷ trọng của các ngành công nghiệp chế tạo giảm xuống trong khi FDI vào

các ngành dịch vụ tăng lên. Một số lĩnh vực được ưu tiên là các dịch vụ thương mại,

bảo hiểm, các dịch vụ tài chính và giải trí.

Sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa FDI, thương mại và chuyển giao công

nghệ

FDI và thương mại có liên quan rất chặt chẽ với nhau. Thông thường, một

chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài được nhằm vào mục đích tăng tiềm

năng xuất khẩu của một nước. Mặt khác, các công ty nước ngoài được lựa chọn

ngành và địa điểm đầu tư cũng dựa trên cơ sở tăng khả năng cạnh tranh của sản

phẩm trên trường quốc tế.

FDI đang trở thành kênh quan trọng nhất của việc chuyển giao công nghệ. Xu

hướng hiện nay là FDI và chuyển giao công nghệ ngày càng gắn bó chặt chẽ với

nhau. Đây chính là hình thức có hiệu quả nhất của sự lưu chuyển vốn và kỹ thuật trên

phạm vi quốc tế. Thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài nước chủ nhà có thể tiếp

nhận được công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm tổ chức, quản lý… Nhiều nước

đã đạt được thành công trong việc hấp thụ các yếu tố bên ngoài để phát triển kinh tế

trong nước là nhờ chú ý đến điều này như Hong Kong, Singapo và Đài Loan.

Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Trong thực tiễn FDI có nhiều hình thức được áp dụng là:

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Là văn bản kí kết của hai bên hay nhiều bên quy định trách nhiệm và phân chia

kết quả kinh doanh cho mỗi bên để tiến hành đầu tư kinh doanh ở Việt Nam mà

không cần thành lập tư cách pháp nhân.

Hình thức này được áp dụng phổ biến trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí

và lĩnh vực bưu chính viễn thông. Hai lĩnh vực này chiếm 30% số dự án hợp đồng

hợp tác kinh doanh nhưng chiếm tới 90% tổng vốn cam kết thực hiện. Phần còn lại

chủ yếu thuộc về lĩnh vực công nghiệp, gia công, dịch vụ.

Doanh nghiệp liên doanh

Theo khoản 2 điều 2 luật đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam quy định

doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai hay nhiều bên hợp tác thành lập tại

Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định kí giữa chính phủ nước

CHXHCNVN và chính phủ nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước hợp
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tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc các doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà

đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

Hình thức này được áp dụng phổ biến hơn, nhưng có xu hướng bớt dần về tỉ

trọng. Các nhà đầu tư nước ngoài thích áp dụng hình thức liên doanh vì thấy được

ưu thế giữa hình thức xí nghiệp liên doanh so với hình thức xí nghiệp 100% vốn

nước ngoài là tranh thủ được sự hiểu biết và hỗ trợ của các đối tác trong tất cả các

khâu hình thành, thẩm định và thực hiện dự án.

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Theo điều 26 NĐ12-CP quy định: Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

là doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam, tự

quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp

100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm

hữu hạn có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam. Thời gian hoạt động không

quá 50 năm kể từ ngày cấp giấy phép. Đầu tư nước ngoài theo hình thức này ngày

càng tăng.

Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT)

Theo điều 12 khoản 2 luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: “Hợp đồng xây

dựng – kinh doanh – chuyển giao là văn bản kí giữa cơ quan có thẩm quyền của

Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài để xây dựng kinh doanh công trình kết cấu hạ

tầng trong thời hạn nhất định, hết thời hạn nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao

không bồi hoàn công trình đó cho nhà Việt Nam.”

Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh

Là văn bản kí kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và nhà

đầu tư nước ngoài xây dựng công trình kết cấu hạ tầng. Sau khi xây dựng xong nhà

đầu tư nước ngoài chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam. Chính phủ

Việt Nam dành cho nhà đầu tư kinh doanh trong một thời hạn nhất định để thu hồi

vốn đầu tư và lợi nhuận hợp lý.

Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT)

Theo khoản 13 điều 2 luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: “Hợp đồng xây

dựng chuyển giao là hợp đồng kí kết giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của

Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài để xây dựng kết cấu hạ tầng. Sau khi xây xong

nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao công trình đó cho nhà nước Việt Nam. Chính
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phủ Việt Nam tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án khác để

thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hợp lý.

1.1.2. Tăng trưởng kinh tế

1.1.2.1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế

Kuznets cho rằng “Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng bền vững về sản phẩm

tính theo đầu người hoặc theo từng công nhân” [17]. Định nghĩa này tương tự như

định nghĩa do North và Thomas đưa ra “Tăng trưởng kinh tế xảy ra nếu sản lượng

tăng nhanh hơn dân số” [20].

Trong khi đó, theo Samuelson và Nordhaus “tăng trưởng kinh tế được thể hiện

ở sự gia tăng của sản lượng tiềm năng, hay nói cách khác, thể hiện ở sự dịch chuyển

ra ngoài của đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF)” [11, 546 - 547]. Xét về mặt

lý thuyết, quan niệm về tăng trưởng như vậy rất hữu ích. Nó giúp chúng ta phân biệt

rõ ràng hai mục tiêu kinh tế vĩ mô: ổn định và tăng trưởng. Mục tiêu ổn định là làm

cho sản lượng được duy trì thường xuyên ở mức sản lượng tiềm năng, còn mục tiêu

tăng trưởng nhằm đẩy nhanh sự gia tăng của sản lượng tiềm năng.

Tuy nhiên, khi đánh giá mức tăng trưởng trong thực tế người ta luôn luôn tính

toán theo sản lượng thực tế mà quốc gia sản xuất được, chứ không tính theo sản

lượng tiềm năng. Sản lượng thực tế dùng để đánh giá sự tăng trưởng có thể là GDP

thực hoặc GNP thực, có thể là GDP thực hay GNP tính bình quân đầu người [11].

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về lượng kết quả đầu ra của nền kinh tế

trong một thời kì (thường là năm) nhất định so với kì gốc (năm gốc). Sự gia tăng đó

được thể hiện cả ở quy mô và tốc độ. Quy mô tăng trưởng phản ánh sự gia tăng

tuyệt đối, trong khi đó tốc độ tăng trưởng thể hiện sự so sánh tương đối giữa các

thời kì (năm).

Theo Bách khoa toàn thư “tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của tổng sản

phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng sản lượng quốc dân (GNP) hoặc quy mô sản lượng

quốc gia tính bình quân trên đầu người (PCI) trong một thời gian nhất định” [13].

Ba chỉ tiêu chủ yếu sử dụng để đo lường quy mô sản lượng của nền kinh tế: tổng

sản phẩm quốc nội, tổng sản phẩm quốc dân, tổng sản phẩm bình quân đầu người.

Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Products, GDP) hay tổng sản sản

phẩm trong nước là giá trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng
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được sản xuất, tạo ra trong phạm vi một nền kinh tế trong một thời gian nhất định

(thường là một năm) [13].

Tổng sản phẩm quốc dân (Gross National Products, GNP) là giá trị tính bằng

tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được tạo ra bởi công dân một nước

trong một thời gian nhất định (thường là một năm). Tổng sản phẩm quốc dân bằng

tổng sản phẩm quốc nội cộng với thu nhập ròng [13].

Tổng sản phẩm bình quân đầu người là tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân

số. Tổng thu nhập bình quân đầu người là tổng sản phẩm quốc gia chia cho dân số.

Để đo lường tăng trưởng kinh tế người ta thường sử dụng chỉ tiêu về tốc độ

tăng trưởng kinh tế, thường được tính bằng tốc độ gia tăng của GDP theo giá so

sánh hoặc được tính bằng tốc độ gia tăng thu nhập bình quân trên đầu người theo

giá so sánh. Khi dùng chỉ tiêu GDP hay GNP để đánh giá, chúng ta có thể thấy được

quy mô của một nền kinh tế cũng như vị trí của nó trong nền kinh tế thế giới. Còn

các chỉ tiêu bình quân đầu người có thể giúp đánh giá sơ bộ về khả năng hưởng thụ

trung bình của người dân. Tuy nhiên, cả hai loại chỉ tiêu này đều có những nhược

điểm nhất định. Chẳng hạn như chúng chưa tính đến thời gian nhàn rỗi, sự ô nhiễm

môi trường, sự xuất hiện các loại sản phẩm mới với chất lượng cao hơn hoặc giá rẽ

hơn, sự khác nhau về giá cả giữa các nước, sự chênh lệch trong phân phối thu nhập,

cách sử dụng thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động,… Rõ ràng, các chỉ

tiêu đánh giá của chúng ta hiện nay không phải là những chỉ tiêu hoàn hảo, nhưng

cả thế giới vẫn sử dụng chúng bởi lẽ đó là những chỉ tiêu khả dĩ có được mà không

phải tốn quá nhiều chi phí [11, 406-407].

1.1.2.2. Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế

Các đầu ra của nền kinh tế là kết quả tác động qua lại của tổng mức cung và

tổng mức cầu của nền kinh tế. Vì vậy, để xem xét các nhân tố tác động đến tăng

trưởng kinh tế (tăng trưởng của GDP thực tế) cần phải xem xét các nhân tố tác động

đến tổng cung và các nhân tố tác động đến tổng cầu của nền kinh tế.

Thứ nhất, các nhân tố thuộc tổng cầu

Tổng mức cầu của nền kinh tế đề cập đến khối lượng mà người tiêu dùng, các

doanh nghiệp và Chính phủ sẽ sử dụng: GDP = C + I + G + X - M. Do đó, sự biến

đổi của các bộ phận trên sẽ gây nên sự biến đổi của tổng cầu và từ đó tác động đến

tăng trưởng kinh tế. Sự biến đổi của tổng cầu có thể theo hai hướng: suy giảm hay
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gia tăng tổng cầu. Theo hai hướng đó, tác động của sự thay đổi tổng cầu đến tăng

trưởng kinh tế cũng khác nhau: (i) Nếu tổng cầu sụt giảm sẽ gây ra hạn chế tăng

trưởng và lãng phí các yếu tố nguồn lực vì một bộ phận không được huy động vào

hoạt động kinh tế. (ii) Nếu tổng cầu gia tăng sẽ tác động đến hoạt động của nền kinh

tế như sau: nếu nền kinh tế đang hoạt động dưới mức sản lượng tiềm năng, thì sự

gia tăng của tổng cầu sẽ giúp tăng thêm khả năng tận dụng sản lượng tiềm năng,

nhờ đó mà thúc tăng trưởng kinh tế; nếu nền kinh tế hoạt động đã đạt hoặc vượt

mức sản lượng tiềm năng (đường cung dài hạn là thẳng đứng) thì sự gia tăng của

tổng cầu không làm gia tăng sản lượng của nền kinh tế (nghĩa là không thúc đẩy

tăng trưởng) mà chỉ làm gia tăng mức giá.

Thứ hai, các nhân tố thuộc tổng cung

Tổng mức cung đề cập đến khối lượng sản phẩm và dịch vụ mà các ngành

kinh doanh sản xuất và bán ra trong điều kiện giá cả, khả năng sản xuất và chi phí

sản xuất nhất định. Như vậy tổng cung liên quan chặt chẽ đến sản lượng tiềm năng.

Xét theo quan điểm dài hạn, sự gia tăng sản lượng tiềm năng của nền kinh tế có tác

động quyết định đến tăng trưởng kinh tế. Các nhân tố tác động đến sản lượng tiềm

năng và do đó quyết định đến tổng mức cung chính là các yếu tố đầu vào của sản

xuất. Thông thường, các yếu tố sản xuất chủ yếu thường được kể đến là: vốn (K);

lao động (L); tài nguyên thiên nhiên (R) và công nghệ (T). Cũng vì thế, hàm sản

xuất phản ánh mối quan hệ hàm số giữa kết quả đầu ra của nền kinh tế (Y) với các

yếu tố sản xuất đầu vào được biểu thị khái quát dưới dạng sau: Y=F (K, L, R, T)

Vốn (K) là vốn vật chất bao gồm: Máy móc, thiết bị, nhà xưởng, phương tiện

vận tải, hàng tồn kho...là những yếu tố cần thiết cho quá trình sản xuất trực tiếp. Hệ

thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội (đường sá, cầu cống, kho bãi, sân bay, bến

cảng, thông tin liên lạc, các công trình điện, nước, vận chuyển dầu, khí đốt...) nhằm

hỗ trợ và kết hợp các hoạt động kinh tế với nhau. Đầu tư tăng thêm vốn làm gia tăng

năng lực sản xuất, tức là gia tăng sản lượng tiềm năng, là cơ sở để tăng thêm sản

lượng thực tế có tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế. Đối với các nước đang

phát triển, vốn đang là nhân tố khan hiếm nhất hiện nay, trong khi nó lại là khởi

nguồn để có thể huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực khác cho tăng

trưởng. Vì vậy, vốn có vai trò hết sức to lớn đối với tăng trưởng kinh tế của các

nước đang phát triển. Song, tác động của yếu tố này đến một mức độ nhất định sẽ

ĐẠI H
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có xu hướng giảm dần và sẽ thay bằng các yếu tố khác. Tuy nhiên, trong nền kinh tế

thị trường, ngoài vốn vật chất, các tài sản vô hình như giá trị thương hiệu, vị thế của

doanh nghiệp, của ngành hay quốc gia và các nguồn dự trữ quốc gia, nhất là dự trữ

tài chính cũng có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Lao động (L) là một yếu tố đầu vào của sản xuất, có vai trò rất quan trọng đối

với tăng trưởng kinh tế. Lao động không chỉ thể hiện ở số lượng lao động, mà cả ở

chất lượng của lao động, thể hiện đặc biệt ở kiến thức và kỹ năng mà người lao

động có được thông qua giáo dục, đào tạo và tích luỹ kinh nghiệm. Trong các lý

thuyết kinh tế hiện đại hiện nay, người ta đánh giá rất cao vai trò của kiến thức và

kỹ năng của lao động, coi đây là một loại vốn- vốn nhân lực làm tăng năng lực sản

xuất của quốc gia. Ở các nước đang phát triển thường có hiện tượng thừa lao động

có chất lượng thấp, nhưng lại thiếu lao động có chuyên môn kĩ thuật và nghề nghiệp

đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hoá đất nước cũng như yêu cầu hội nhập kinh tế

quốc tế và cả hai mặt đó đều có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.

Tài nguyên thiên nhiên là yếu tố đầu vào của sản xuất do thiên nhiên ban tặng

như đất đai, sông biển, rừng núi, các tài nguyên động thực vật, khí hậu thời tiết, tài

nguyên khoáng sản. Các nước đang phát triển có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi

dào, phong phú là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm

và tạo vốn trên cơ sở khai thác tài nguyên thiên nhiên, nhất là ở giai đoạn đầu của

quá trình phát triển. Tài nguyên thiên nhiên tuy quan trọng, song không quyết định

năng suất sản xuất hàng hoá, dịch vụ, do đó, không phải là nhân tố quyết định đến

tăng trưởng kinh tế của một quốc gia.

Tiến bộ khoa học và công nghệ cung cấp tri thức và phương pháp sản xuất.

Việc đa tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất làm tăng năng lực sản xuất của

nền kinh tế vì nó đem đến cách tốt nhất để sản xuất các hàng hoá và dịch vụ. Đây là

nhân tố quyết định đối với tăng trưởng kinh tế của mọi quốc gia trong bối cảnh phát

triển khoa học, công nghệ và toàn cầu hoá hiện nay, song đây cũng là yếu tố sản

xuất khan hiếm của các nước đang phát triển.

Khi nghiên cứu các nhân tố của tăng trưởng kinh tế, các nhà nghiên cứu kinh

tế, xã hội cũng quan tâm nhiều đến ảnh hưởng của các nhân tố như: cơ cấu dân tộc,

tôn giáo, đặc điểm văn hoá-xã hội và các thể chế chính trị-kinh tế- xã hội. Đặc biệt,

trong những nghiên cứu gần đây các vấn đề như thể chế chính trị-kinh tế-xã hội và
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vốn xã hội được nhiều nhà kinh tế, xã hội quan tâm. Các nhân tố trên còn được gọi

chung là các nhân tố phi kinh tế, bởi vì chúng không tham gia trực tiếp các quá trình

kinh tế như là những yếu tố sản xuất đầu vào, cũng không trực tiếp biểu hiện ra như

một kết quả kinh tế đầu ra cụ thể. Tuy vậy, chúng có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt

động kinh tế, bởi vì thông qua các hành vi ứng xử và các phản ứng của các cá nhân

và cộng đồng mà tác động đến các quá trình kinh tế-xã hội và sự thay đổi của các

quá trình đó.

Từ các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, về lý thuyết cũng như thực

tiễn, người ta luôn nghiên cứu tìm ra mô hình tăng trưởng kinh tế phù hợp với từng

giai đoạn phát triển của lịch sử.

1.1.2.3. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của lý thuyết tăng trưởng

kinh tế

Lý thuyết tăng trưởng kinh tế được hình thành và trải qua nhiều giai đoạn phát

triển với nội hàm quan trọng nhất là nhằm giải thích bản chất của sự gia tăng về thu

nhập của tổng thể nền kinh tế. Mặc dù đến nay đã hình thành nhiều dòng lý thuyết

tăng trưởng, nhưng mục đích duy nhất mà tất cả các dòng lý thuyết này theo đuổi

vẫn là cách lý giải các nhân tố tạo nên tăng trưởng và đóng góp vào tăng năng suất

lao động thông qua các mô hình tăng trưởng [9, 53].

Nguồn gốc của lý thuyết tăng trưởng kinh tế được ghi nhận là bắt đầu từ tác

phẩm nổi tiếng “Của cải của các quốc gia” của Adam Smith ra đời năm 1776. Ông

đã nghiên cứu về tính chất, nguyên nhân của tăng trưởng kinh tế và làm thế nào để

tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế. Phát hiện quan trọng của ông là phân công lao

động và chuyên môn hóa là những yếu tố đóng góp lớn vào tăng năng suất lao động

và tăng sản lượng đầu ra. Đồng thời, Adam Smith coi sự gia tăng tư bản là yếu tố

quyết định tăng trưởng kinh tế [21].

David Ricardo kế thừa tư tưởng của Adam Smith và chịu ảnh hưởng của

Malthus, cho rằng đất đai sản xuất nông nghiệp là nguồn gốc của tăng trưởng kinh

tế. Ông cho rằng giới hạn của đất làm cho lợi nhuận của người sản xuất có xu

hướng giảm do chi phí sản xuất lương thực thực phẩm cao, giá hàng hóa tăng, tiền

lương danh nghĩa tăng và giới hạn của đất cũng làm cho năng suất lao động nông

nghiệp thấp, xuất hiện thừa lao động trong nông nghiệp do đó hiệu suất sử dụng lao

động thấp làm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế [21].
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K.Marx đóng góp lớn vào lý thuyết tăng trưởng với tác phẩm nổi tiếng “Tư

bản”. Mác chia hoạt động của xã hội thành hai lĩnh vực sản xuất vật chất và phi vật

chất, theo ông chỉ có lĩnh vực sản xuất vật chất mới sáng tạo ra sản phẩm xã hội.

Mô hình của Mác dẫn đến kết quả là tỷ suất lợi nhuận có xu hướng giảm sút cùng

với quá trình đầu tư tích lũy vốn [9, 55].

Trường phái Tân Cổ điển cho rằng tiến bộ khoa học kỹ thuật là yếu tố cơ bản

thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Họ bác bỏ quan điểm cổ điển cho rằng sản xuất trong

một tình trạng nhất định đòi hỏi những tỷ lệ nhất định về lao động và vốn mà khẳng

định lao động và vốn có thể thay thế được cho nhau.

Năm 1936, sự ra đời của tác phẩm “Lý thuyết chung về việc làm, lãi suất và

tiền tệ” của mình, Keynes đã đi đến kết luận: muốn thoát khỏi khủng hoảng, thất

nghiệp, Nhà nước phải thực hiện điều tiết bằng các chính sách kinh tế, những chính

sách này nhằm tăng cầu tiêu dùng. Ông cũng cho rằng Chính phủ có vai trò to lớn

trong việc sử dụng những chính sách kinh tế: chính sách thuế, chính sách tiền tệ, lãi

suất... nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế [21].

Lý thuyết Keynes được coi là cơ sở cho sự ra đời của dòng lý thuyết tăng

trưởng hiện đại. Mở đầu cho dòng lý thuyết này là lý thuyết hậu Keynes qua mô

hình Harrod-Domar. Mô hình đi vào giải thích các yếu tố dẫn đến sản lượng tăng

lên từ phía cung, nhưng mang nhiều tư tưởng của Keynes. Harrod-Domar chỉ ra vai

trò của tiết kiệm và tích lũy vốn đối với tăng trưởng và chứng minh sự tồn tại của

trạng thái cân bằng tăng trưởng. Tuy nhiên tăng trưởng này là không bền vững bởi

để duy trì thì các nhân tố vốn và lao động phải được đưa vào theo một tỷ lệ không

đổi. Vì vậy, mô hình này có ý nghĩa đối với tăng trưởng trong ngắn hạn và trung

hạn và mang tính điều chỉnh hơn là giải thích tăng trưởng trong ngắn hạn.

Do những nhược điểm của mô hình Harrod-Domar, vào những năm 50 của thế

kỷ XX đã xuất hiện dòng lý thuyết tân cổ điển với đại diện tiêu biểu nhất là Robert

Solow (1956). Điểm đột phá nhất của mô hình Solow là đã giảm được sự cứng nhắc

của mô hình Harrod-Domar bằng cách sử dụng hàm sản xuất giả định tân cổ điển có

năng suất biên giảm dần của các nhân tố sản xuất. Trong đó, giả định tiền công và

hệ số giữa vốn và sản lượng là có thể điều chỉnh, nhờ đó mà nền kinh tế có thể điều

chỉnh để tiến tới trạng thái cân bằng và trạng thái này là ổn định. Tuy nhiên, mô
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hình này cũng có hạn chế lớn đó là xem yếu tố tiến bộ công nghệ chỉ là một biến

ngoại sinh, không được giải thích trong mô hình của Solow [9, 58].

Hạn chế về mức độ giải thích của lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển được coi là

xuất phát điểm cho các nghiên cứu tiếp theo và theo đó là sự ra đời của lý thuyết

tăng trưởng nội sinh vào những năm 80 của thế kỷ XX với nhiều đại diện khác nhau

như Romer (1986), Lucas (1988, 1990),… Mô hình tăng trưởng nội sinh khẳng

định, ngoài vai trò quan trọng của vốn (K), lao động (L) đối với tăng trưởng kinh tế,

kiến thức và vốn con người là kênh quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Như vậy, các lý thuyết về tăng trưởng kinh tế đã chỉ rõ động lực phát triển kinh tế

được kết hợp từ bốn yếu tố của tăng trưởng đó là nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên,

vốn và công nghệ. Bốn nhân tố này khác nhau ở mỗi quốc gia, mỗi ngành và cách phối

hợp giữa chúng cũng khác nhau tạo nên kết quả khác nhau ở mỗi nước, mỗi ngành đối

với tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, việc luận dẫn các học thuyết về tăng trưởng kinh tế

trong nghiên cứu này nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhân tố cơ bản đối với

tăng trưởng, từ đó phân tích mối quan hệ này trong phạm vi đối tượng nghiên cứu của

nghiên cứu là ảnh hưởng của FDI đến tăng trưởng kinh tế.

1.2 VAI TRÒ CỦA FDI ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

1.2.1. Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đến tăng trưởng kinh tế

Ảnh hưởng của FDI đến tăng trưởng kinh tế được nhiều lý thuyết tăng trưởng

kinh tế phân tích khác nhau. Lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển tìm cách giải thích

nguyên nhân và kết quả của sự xuất hiện dòng vốn FDI tại các nước đang phát triển.

Trong lý thuyết tân cổ điển, dòng vốn FDI chảy vào các nước đang phát triển sẽ

giúp các nước chủ nhà này lấp đầy khoảng trống giữa tiết kiệm – đầu tư, khoảng

trống trao đổi nước ngoài và khoảng trống tài chính. Rostow (1960-1971) đã phát

triển mô hình tăng trưởng tuyến tính 5 giai đoạn của mình để giải thích sự hiện diện

của dòng vốn FDI trong tiến trình chuyển đổi của các nền kinh tế đang phát triển.

Theo đó, dòng FDI vào các nước đang phát triển được xem như là một biện pháp để

đáp ứng nhu cầu về vốn đầu tư cũng như để chuyển giao công nghệ trong tiến trình

chuyển đổi từ lạc hậu sang phát triển. Ông nhấn mạnh vai trò của viện trợ và đầu tư

nước ngoài đối với tăng trưởng. Trong khi đó, Solow (1965) trong mô hình tăng

trưởng mang tên mình đã chỉ ra rằng sản lượng tăng trưởng đầu ra là kết quả của
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việc gia tăng chất và lượng lao động, sự bổ sung nguồn vốn nước ngoài và tiến bộ

công nghệ.

Bên cạnh đó, lý thuyết chiết trung (tê Ecletic Theory of FDI) được phát triển

bởi Dunning (1988) đã cung cấp một phương pháp phân tích khác về ảnh hưởng của

FDI đến tăng trưởng kinh tế. Dựa trên phân tích về lợi thế cạnh tranh, lý thuyết này

chỉ ra rằng việc thi hút nguồn vốn FDI phụ thuộc rất nhiều vào các nhân tố và đặc

tính của nước sở tại. Một trong các nhân tố đó là tăng trưởng kinh tế [16].

Lý thuyết tăng trưởng mới giải thích được ảnh hưởng của FDI đối với tăng

trưởng thông qua ngoại tác tri thức và sự tồn tại của vốn con người tại các nước

đang phát triển chủ nhà. Borensztein (1995), Mankiw (1992) và Lucas (1990) đã

phát triển mô hình tăng trưởng tân cổ điển bằng cách đem hai nhân tố tăng trưởng

chính là vốn vật chất và vốn con người vào để giải thcish sự xuất hiện của FDI tại

các nước đang phát triển. Kết quả thu được từ mô hình này cho thấy tặng trưởng

kinh tế được xác định bởi nhiều yếu tố khác nhau, trong đó, tồn tại mối quan hệ trực

tiếp giữa FDI và tăng trưởng kinh tế. Thông qua FDI, không những nhiều hàng hóa

vốn mới được tạo ra làm tăng tài sản vốn vật chất của nền kinh tế, mà chi phí sản

xuất ra chúng còn giảm đi, và qua đó tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng còn tỷ lệ nghịch với mức chênh lệch về công nghệ giữa

các nước phát triển và nước nhận FDI. Tác động này thể hiện sự bắt kịp của các

nước nghèo hơn so với các nước giàu hơn trong tăng trưởng kinh tế. Các tác động

trên là lý do khiến tất cả các nước, nhất là các nước nghèo, đều rất nổ lực thu hút

FDI với kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Như vậy, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng khẳng định vai

trò quan trọng đến tăng trưởng kinh tế. Các nghiên cứu gần đây của Freeman

(2000), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2003), Nguyễn Mại (2004) đều rút ra nhận định

chung rằng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp quan trọng vào GDP với

tỷ trọng ngày càng tăng. Khu vực này góp phần tăng cường năng lực sản xuất và đổi

mới công nghệ của nhiều ngành kinh tế, khai thông thị trường sản phẩm (đặc biệt là

trong gia tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá), đóng góp cho ngân sách nhà nước và

tạo việc làm cho một bộ phận lao động. Bên cạnh đó, theo Nguyễn Thị Tuệ Anh

(2006) FDI có thể tác động tới nền kinh tế ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và

xã hội. Tuy nhiên đối với các nước đang phát triển (cũng như tỉnh thành của mỗi
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quốc gia), nhất là các nước nghèo thì kỳ vọng lớn nhất của việc thu hút FDI chủ yếu

là nhằm vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Điều này được thể hiện ở 3 lý do chính:

(1) FDI góp phần tăng thặng dư của tài khoản vốn, góp phần cải thiện cán cân thanh

toán nói chung và ổn định kinh tế vĩ mô; (2) Các nước đang phát triển thường có tỷ

lệ tích lũy vốn thấp, đo đó, FDI được coi là nguồn vốn quan trọng để bổ sung nguồn

vốn trong nước nhằm vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế; (3) FDI tạo cơ hội cho các

nước nghèo tiếp cận công nghệ tiên tiến hơn, dễ dàng chuyển giao công nghệ tiên tiến

hơn và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tạo sức ép buộc các doanh

nghiệp trong nước phải tự đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất. Các dự

án FDI cũng có tác động tích cực tới việc nâng cao năng lực quản lý và trình độ của

người lao động làm việc trong các dự án FDI, tạo ra kênh truyền tác động tràn tích

cực hữu hiệu góp phần làm tăng năng suất của các doanh nghiệp trong nước và cuối

cùng là đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nói chung [8].

1.2.2. Các kênh ảnh hưởng

FDI tác động tới tăng trưởng kinh tế thông qua nhiều kênh khác nhau. Theo

cách tiếp cận hẹp, ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng kinh tế của FDI thường thông

qua kênh đầu tư và gián tiếp thông qua các ảnh hưởng lan tỏa. Theo cách tiếp cận

rộng, FDI gây áp lực buộc nước sở tại phải nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

mà trước hết là cải thiện môi trường đầu tư, qua đó làm giảm chi phí giao dịch cho

các nhà đầu tư nước ngoài, tăng hiệu suất của vốn và rốt cuộc là tác động tích cực

tới tăng trưởng kinh tế. Một số ý kiến còn cho rằng FDI có thể làm tăng đầu tư

trong nước thông qua tăng đầu tư của các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là

những doanh nghiệp trong nước cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp FDI họăc

tiêu thụ sản phẩm từ các doanh nghiệp FDI. Đồng thời, các chính sách cải thiện cơ

sở hạ tầng của chính phủ nhằm thu hút nhiều vốn FDI hơn cũng thúc đẩy các doanh

nghiệp trong nước hình thành và phát triển.

Trái lại cũng có một số ý kiến lo ngại về tác động tiêu cực của FDI tới tăng

trưởng kinh tế, cho rằng sự xuất hiện của doanh nghiệp có vốn FDI có thể gây cạnh

tranh khốc liệt với các doanh nghiệp trong nước mà phần thua thiệt thường là các

doanh nghiệp trong nước. Các doanh nghiệp trong nước bị mất thị trường, mất lao

động có kỹ năng và vì vậy có thể dẫn đến phá sản. Ngoài ra, vốn FDI có thể làm

cho đầu tư trong nước bị thu hẹp do nhiều doanh nghiệp bị mất cơ hội đầu tư họăc
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đầu tư không hiệu quả do trình độ công nghệ thấp kém, vốn ít. Điều này xảy ra khi

xuất hiện sự lấn át đầu tư của doanh nghiệp FDI.

Trong khuôn khổ của nghiên cứu này, tác giả chỉ tập trung phân tích ảnh

hưởng của FDI tới tăng trưởng theo cách tiếp cận hẹp, dựa vào khung khổ phân tích

đã được vận dụng trên thế giới. Nhìn chung, FDI sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng của

một quốc gia cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế của một địa

phương. Cụ thể là:

Một là làm tăng nguồn vốn đầu tư. Đây được xem là yếu tố cơ bản và cần thiết

để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở một quốc gia hay địa phương. Vốn luôn được chia

làm hai loại là vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, vốn đầu

tư nước ngoài luôn góp phần quan trọng trong việc gia tăng tổng nguồn vốn đầu tư,

đặc biệt đối với những nước có nền kinh tế đang phát triển và những nước nghèo thì

nguồn vốn còn hạn hẹp nên vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có ý nghĩa quan trọng

trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Hai là, tăng giá trị sản xuất, tổng sản phẩm xã hội của thành phần kinh tế có

vốn đầu tư nước ngoài trong tổng thể nền kinh tế.

Ba là, đóng góp của các doanh nghiệp FDI vào thu ngân sách nhà nước.

Bốn là, tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu.

Năm là tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập của người lao động.

Ngoài ra, đầu tư trực tiếp nước ngoài còn tác động lan tỏa đến địa phương

thông qua các kênh trung gian như đào tạo lao động của các doanh nghiệp FDI, hợp

tác giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp địa

phương, các hoạt động xã hội của doanh nghiệp FDI,…

1.2.3. Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài

đến tăng trưởng kinh tế

Các nghiên cứu về ảnh hưởng của FDI đến tăng trưởng kinh tế trên thế giới

khá phong phú và đa dạng, và đưa ra nhiều kết luận không thống nhất về tác động

của FDI tới nền kinh tế. Đáng chú ý là các nghiên cứu sau:

Nghiên cứu của Kokko (1994) chỉ ra mối quan hệ tương quan thuận giữa FDI

và tăng trưởng kinh tế ở Mêhicô. Tác động tích cực của FDI tới tăng trưởng cũng

được kiểm định trong nghiên cứu của Kumar và Pradhan (2002) sử dụng số liệu hỗn

hợp cho 107 nước đang phát triển trong thời kỳ 1980-1999. Laura Alfaro (2003) sử
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dụng phương pháp hồi qui với số liệu hỗn hợp (panel data) để khảo sát mối quan hệ

giữa FDI và năng suất lao động ở các ngành khác nhau cho 47 nước trong giai đoạn

1981-1999. Nghiên cứu đi đến kết luận, FDI có tác động tích cực tới tăng năng suất

của doanh nghiệp ngành chế biến, nhưng đồng thời lại tác động tiêu cực tới tăng

trưởng của các ngành nông nghiệp và khai khoáng. Trong Nghiên cứu của

Mencinger (2003) về vai trò của FDI tới tăng trưởng của 8 nước chuyển đổi ở Đông

Âu sử dụng số liệu hỗn hợp cho thời kỳ 1994-2001 lại chỉ ra rằng FDI làm giảm khả

năng bắt kịp về tăng trưởng của các nước này với EU. Nguyên nhân có thể là do

quy mô nhỏ của các nền kinh tế này và FDI quá tập trung vào thương mại và tài

chính nên đã làm giảm tác động tràn về năng suất trong các ngành kinh tế nói

chung. FDI cũng không nhất thiết tăng áp lực cạnh tranh do các đối thủ cạnh tranh

của nước nhận đầu tư hầu hết là mới và nhỏ, do vậy dễ bị đẩy ra khỏi cuộc chơi.

Về ảnh hưởng lan tỏa Gorge (2004) cho rằng FDI có sinh ra những ảnh hưởng

lan tỏa về công nghệ, tuy nhiên việc xuất hiện tác động tràn phụ thuộc vào rất nhiều

yếu tố khách quan và chủ quan, thậm chí phụ thuộc cả vào phương pháp ước lượng.

Kokko (1994), Blomstrom (1985) nghiên cứu trường hợp của Mehico đưa ra một

kết luận rất đáng quan tâm là tác động tràn dường như ít xảy ra đối với các ngành

được bảo hộ. Cũng theo các tác giả này, năng lực hấp thụ công nghệ và khoảng cách

về công nghệ của nước đầu tư và nước nhận đầu tư là hai yếu tố ảnh hưởng tới việc

xuất hiện tác động tràn. Trong một nghiên cứu về Trung Quốc, Xiang Li (2001) cho

rằng hình thức sở hữu của doanh nghiệp trong nước cũng là một yếu tố quyết định

đến sự xuất hiện của tác động tràn. Theo tác giả, tác động tràn thông qua bắt chước,

sao chép công nghệ không xuất hiện ở các DNNN, mà ở các doanh nghiệp tư nhân

(DNTN). Trái lại, tác động tràn do cạnh tranh lại xuất hiện ở DNNN, nhưng không

gây áp lực lớn cho DNTN. Ở một nghiên cứu khác, Sjoholm (1999) khi nghiên cứu

về Indonexia không tìm thấy sự khác nhau về mức độ của tác động tràn theo hình

thức sở hữu của các doanh nghiệp FDI. Trong khi đó, một số nghiên cứu khác cũng

ở Indonexia, ví dụ như Taki (2001) lại cho rằng doanh nghiệp có 100% vốn nước

ngoài tạo ra tác động tràn mạnh hơn là doanh nghiệp liên doanh. Haskel và đồng sự

(2002) chỉ ra mối tương quan thuận giữa FDI và năng suất tổng hợp nhân tố (TFP)

của các doanh nghiệp trong nước. Kết quả này cũng được kiểm chứng cho trường

hợp của Lithuania trong một nghiên cứu của Smarzynska B.K (2002). Tác giả cho
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rằng các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất hướng vào thị trường nội địa có tác

động tích cực mạnh hơn tới năng suất của doanh nghiệp trong nước so với các

doanh nghiệp nước ngoài hướng vào xuất khẩu. Nghiên cứu của Haddad và

Harrison (1993) về ngành công nghiệp chế biến của Ma-rốc cũng tìm thấy bằng

chứng của ảnh hưởng lan tỏa về năng suất, nhưng mức độ tác động yếu hơn ở

những ngành có nhiều doanh nghiệp nước ngoài.

Nhìn chung, nhiều nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng về sự tồn tại của mối

quan hệ thuận chiều giữa FDI và năng suất lao động của các xí nghiệp trong nước,

tuy nhiên tác động nghịch chiều cũng được kiểm định ở một số trường hợp.

Ở Việt Nam đã có khá nhiều nghiên cứu về FDI nói chung, nhưng còn rất ít

các nghiên cứu sâu về mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế, nhất là sử dụng

phương pháp phân tích định lượng. Nghiên cứu của Nguyễn Mại (2003) xem xét tác

động của FDI đến tăng trưởng kinh tế cả về chiều rộng và chiều sâu bằng việc sử

dụng số liệu thống kê về FDI của Việt Nam trong thời kỳ 1988-2003, dự báo đến

2005 và trên cơ sở đó đã đề xuất các giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tình hình thu hút

FDI ở Việt Nam. Theo tác giả, FDI có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế ở

mức độ quốc gia và cho rằng để thu hút vốn FDI, Việt Nam cần mở rộng thị trường

và tìm đối tác mới. Freeman (2002) nghiên cứu tổng quát về FDI ở Việt Nam cho

đến năm 2002. Tác giả đã điểm lại những kinh nghiệm gần đây trong việc thu hút

FDI và nêu những điểm yếu trong khung khổ chính sách về FDI ở Việt Nam, cũng

như rút ra những yếu tố tác động tới FDI ở Việt Nam. Tác giả kết luận rằng các

chính sách cải cách kinh tế và tự do hoá kinh doanh đã thực hiện có tác động tích

cực đến môi trường kinh doanh cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, để thúc đẩy luồng

vốn FDI, Việt Nam cần tăng cường việc điều phối và hoàn thiện hơn các chính sách

đó. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Phương Hoa (2004) khảo sát tác động của FDI đến

tăng trưởng về năng suất của cả nền kinh tế, trong khuôn khổ của phân tích về quan

hệ giữa FDI và đói nghèo kết luận rằng FDI có tác động tích cực tới tăng trưởng

kinh tế của các địa phương thông qua hình thành và tích lũy tài sản vốn và có sự

tương tác tích cực giữa FDI và nguồn vốn nhân lực. Theo tác giả, tác động tràn tích

cực của FDI chỉ xuất hiện ở cấp độ quốc gia đối với nhóm ngành chế biến nông-lâm

sản. Các tác động này xảy ra chủ yếu thông qua kênh di chuyển lao động. Các kết
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luận này tuy nhiên chưa thật thuyết phục, bởi di chuyển lao động là điều kiện cần

nhưng chưa đủ để có được tác động tràn của FDI.

Một số nghiên cứu khác của Nguyễn Thị Liên Hoa (2002) phân tích và xác

định lộ trình đầu tư thu hút FDI tại Việt Nam trong thời kỳ 1996-2001. Nguyễn Thị

Hường và Bùi Huy Nhượng (2003) phân tích so sánh tình hình thu hút FDI ở Trung

Quốc và Việt Nam trong thời kỳ 1979-2002 làm cơ sở rút ra những bài học cho Việt

Nam. Các tác giả đánh giá FDI đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển

của đất nước nói chung như tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu ngân

sách, giải quyết việc làm .v.v… Để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tất cả các tác giả

đều nhất trí cần đồng bộ hóa từ việc ban hành chính sách, luật pháp, qui hoạch phát

triển các ngành v.v…Nghiên cứu của Đoàn Ngọc Phúc (2003) phân tích thực trạng,

những vấn đề đặt ra và triển vọng của FDI vào Việt Nam trong thời kỳ khảo sát

1988-2003. Tác giả cho rằng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam phụ thuộc nhiều vào

khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Biến động của khu vực này vì vậy ảnh hưởng

trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Đặc biệt FDI có đóng góp

đáng kể vào giá trị sản lượng công nghiệp, bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển, tạo

thêm nhiều việc làm, thúc đẩy sản xuất hàng hoá, xuất khẩu, cải thiện cán cân thanh

toán và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Xét về phương pháp luận, hầu

hết các nghiên cứu về FDI ở Việt Nam sử dụng phương pháp phân tích định tính,

tổng kết tình hình FDI vào Việt Nam dựa vào số liệu thống kê. Các kết luận về tác

động của FDI đến tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào tỷ trọng của FDI so với tổng

đầu tư xã hội và đóng góp của khu vực có vốn FDI vào GDP hoặc vào tốc độ tăng

giá trị sản xuất của ngành. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Phương Hoa (2004) là một

trong số rất ít nghiên cứu dùng cả hai phương pháp định tính và định lượng. Tuy

nhiên, nghiên cứu này chỉ lượng hóa được tác động của FDI tới tăng trưởng của các

tỉnh Việt Nam nhằm mục đích cuối cùng là tìm mối quan hệ giữa FDI và xóa đói

giảm nghèo.

Đáng chú ý nhất là nghiên cứu của Nguyễn Thị Tuệ Anh và cộng sự (2006) về

tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Nghiên cứu này đã không đề

cập tất cả tác động của FDI tới nền kinh tế, mà chỉ tập trung vào phân tích tác động

của FDI tới tăng trưởng kinh tế thông qua hai kênh quan trọng nhất là vốn đầu tư và

các tác động tràn. Trong khuôn khổ có hạn của cuốn sách, các tác giả tập trung vào
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đánh giá tác động tràn trong ngành công nghiệp chế biến, tập trung sâu hơn vào vào

ba nhóm ngành là dệt-may, chế biến thực phẩm và cơ khí-điện tử. Ba nhóm ngành

này vừa có vai chủ đạo trong ngành công nghiệp chế biến của Việt Nam, vừa là các

ngành thu hút mạnh FDI trong thời gian qua. Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu này

đã khắc phục phần nào yếu điểm trên bằng cách sử dụng cách tiếp cận rộng hơn, kết

hợp cả hai phương pháp là phân tích định tính sử dụng số liệu thống kê thứ cấp và

sơ cấp và phân tích định lượng. Tuy nhiên, việc lựa chọn sử dụng kết hợp các

phương pháp trên thể hiện sự khó khăn trong sử dụng đơn lẻ các công cụ định lượng

trong trường hợp của Việt Nam do số liệu dùng cho phân tích thường chưa đầy đủ

và độ tin cậy không cao.

Bên cạnh đó, hiện nay đã có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của FDI đến tăng

trưởng kinh tế ở các vùng, các địa phương ở Việt Nam như nghiên cứu của Nguyễn

Quang Huy (2010) về tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở Đà Nẵng, nghiên

cứu của Nguyễn Thiện Mỹ (2010) về tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế tại

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam,…

Tóm lại, các nghiên cứu đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để khẳng

định rằng trên thực tế FDI đã ảnh hưởng trực tiếp và lan tỏa đến tăng trưởng kinh tế

ở một vùng, quốc gia hay địa phương điển hình.
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CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

(FDI) ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên

Vị trí địa lý: TTH được xác định là một trong 5 tỉnh thành nằm trong vùng

trọng điểm kinh tế miền Trung trên trục giao thông Bắc – Nam về đường bộ, đường

sắt, đường biển và đường hàng không. Có diện tích 5053,99 km2, có ranh giới

chung với tỉnh Quảng Trị ở Phía Bắc, Thành phố Đà Nẵng ở phía Nam, nước Cộng

hòa dân chủ nhân dân Lào ở Phía Tây và biển Đông ở phía Đông tạo điều kiện

thuận lợi để kết nối các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Địa hình: Lãnh thổ TTH được cấu tạo bởi các dạng địa hình chủ yếu: địa hình

khu vực núi được phân bố ở phía Tây, Tây Nam và Nam, chiếm tỷ lệ khoảng 25%

diện tích lãnh thổ tỉnh; địa hình khu vực núi thấp và gò đồi chiếm 50% diện tích

lãnh thổ TTH; địa hình khu vực đồng bằng duyên hải chiếm tỷ lệ khoảng 16% diện

tích TTH; địa hình khu vực đầm phá và biển ven bờ chiếm gần 9% diện tích nằm

dọc theo bờ biển phía Đông. Như vậy, TTH có đầy đủ các dạng địa hình núi, gò đồi,

đồng bằng, đầm phá, duyên hải, biển,… đã tạo tiền đề cho việc xây dựng và phát

triển nhiều lĩnh vực khác nhau.

Khí hậu: TTH là khu vực chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa với

những đặc điểm khí hậu nổi bật: nhiệt độ khá cao đặc trưng cho khí hậu nhiệt đới,

nhiệt độ trung bình trong năm dao động từ 21,5 – 250C.

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội

2.1.2.1. Đặc điểm kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế: trong giai đoạn 1990 – 2012, tốc độ tăng trưởng

kinh tế bình quân của tỉnh TTH khá cao, đạt 9,04%/năm, cao hơn mức tăng trưởng

bình quân của cả nước. Tuy nhiên, do chịu ảnh của nhiều nhân tố khách quan và

chủ quan nên tăng trưởng kinh tế ở TTH không đều, đã có lúc ở mức tăng trưởng

âm, cụ thể là dưới sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Thái Lan

năm 1998 và trận lụt lịch sử ở TTH năm 2009 đã khiến mức tăng trưởng giảm -

3,36%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở TTH đã có những bước phát triển

nhất định. Tính đến hết năm 2012, ngành dịch vụ tăng 11,7%, công nghiệp xây
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dựng tăng 9,7% và nông nghiệp tăng 3,3%, GDP toàn tỉnh tăng hơn 18 lần so với

năm 1990 và thu nhập bình quân đầu người đạt 1.490 USD/người [3],… Góp phần

tạo tiền đề thu hút FDI ở TTH trong thời gian qua.

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh TTH

Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế

giai đoạn 1991 – 2012

Cơ cấu kinh tế: cơ cấu kinh tế tỉnh TTH giai đoạn 1991 – 2012 chuyển dịch

theo hướng dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp. Trong đó, ngành du lịch dịch vụ

luôn chiếm tỷ trọng cao nhất đạt 48% năm 2012, kế đến là ngành công nghiệp và

xây dựng với tỷ trọng tăng dần, đạt 37,83% năm 2012; ngược lại, tỷ trọng của

ngành nông nghiệp giảm từ 44,2% năm 1990 xuống còn 14,17% năm 2012.

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh TTH

Biểu đồ 2.2: Cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai

đoạn 1990 – 2012 (theo giá thực tế)
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UẾ



28

Lĩnh vực các ngành dịch vụ có xu hướng tăng cao với giá trị sản xuất tăng

bình quân hàng năm 11,3%, trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành khách

sạn, nhà hàng đạt 9,04%. Các loại hình dịch vụ phát triển đa dạng, cơ sở vật chất

một số ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao được đầu tư hiện đại về công nghệ, mở

rộng về quy mô như các dịch vụ: tin học, bưu chính viễn thông, ngân hàng, bảo

hiểm, y tế, giáo dục, vận tải,… đặc biệt lĩnh vực khách sạn nhà hàng phát triển

nhanh đóng góp thu hút FDI vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ ở TTH.

Lĩnh vực các ngành công nghiệp – xây dựng: giá trị sản xuất vẫn duy trì ở mức

cao, tăng bình quân 14,5%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của địa phương

tăng khá nhanh so với kế hoạch. Năng lực sản xuất ngành công nghiệp tiếp tục được

mở rộng, hình thành nhiều nhà máy, xí nghiệp có trình độ công nghệ tiên tiến. Đặc

biệt, từ khi thu hút được nhiều FDI, nhiều khách sạn, khu resort, nhà hàng được xây

dựng; đồng thời các khu công nghiệp, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, làng

nghề được quy hoạch và đầu tư hạ tầng kỹ thuật đã thu hút lao động càng nhiều và

góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.

Lĩnh vực ngành nông – lâm – thủy sản: giá trị sản xuất tăng bình quân hàng

năm 5,2%. Do TTH nằm trong khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, dịch

bệnh, nên tỉnh đã quan tâm đến công tác quy hoạch và định hướng chuyển dịch cơ

cấu lại cây trồng vật nuôi cho phù hợp.

2.1.2.2. Cơ sở hạ tầng

Một là, cơ sở hạ tầng xã hội: trong giai đoạn 1990 – 2012, TTH đã xây

dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng tốt về mặt số lượng và chất lượng bao gồm hệ

thống giao thông, hệ thống phân phối điện, hệ thống cấp nước, vệ sinh môi trường,

y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ. Cụ thể là:

Hệ thống giao thông: TTH có mạng lưới giao thông đầy đủ mọi loại hình.

Mạng lưới đường bộ nằm trong tuyến quan trọng của quốc gia, quốc lộ 1A nối các

tỉnh thành và nối cửa khẩu Lao Bảo – hành lang kinh tế Đông Tây và quốc lộ 49 nối

đường Hồ Chí Minh và đến cửa khẩu với nước bạn Lào, đường sắt Bắc Nam xuyên

Việt, tạo ra mạng lưới giao thông thuận lợi ra Bắc vào Nam hoặc đi đến các nước

trong khu vực và quốc tế. Sân bay Phú Bài đã được nâng cấp trở thành sân bay quốc

tế, một trong 10 sân bay quốc tế lớn của Việt Nam và trở thành nơi cung cấp nguồn

khách quốc tế quan trọng cho du lịch TTH. Cảng nước sâu Chân Mây có thể tiếp
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nhận tàu có trọng tải 30.000 tấn, hàng năm đã đón các chuyến tàu du lịch quốc tế

sang trọng 4 đến 5 sao với nguồn khách du lịch là tầng lớp trung lưu và thượng lưu,

đây là đầu mối quan trọng cho việc cung cấp lượng khách du lịch đến TTH bằng

đường biển. Việc đầu tư phát triển hệ thống giao thông đã góp phần tạo điều kiện

thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài thuận lợi hơn khi vào đầu tư ở TTH.

Hệ thống phân phối điện: hệ thống phân phối điện đầu tư mới 315km đường

dây trung thế, 670km hạ thế, 296 trạm biến áp phân phối, tổng dung lượng

31.000KVA, 100% số xã có điện lưới quốc gia với 95% số hộ sử dụng điện; mô hình

quản lý điện nông thôn được chuyển đổi nâng cao hiệu quả sử dụng điện. Các khu

điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã được cấp điện bước đầu bảo đảm nhu cầu phục vụ

khách du lịch. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh TTH đang triển khai một số dự án thủy điện

như Bình Điền, Hương Điền, A Lưới,... do đó năng lực cấp điện của hệ thống cấp

điện bảo đảm cho hoạt động của các doanh nghiệp FDI và phát triển kinh tế xã hội.

Các cơ sở hạ tầng khác như hệ thống cấp nước, vệ sinh môi trường, y tế,

giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ,... trong thời gian qua đã được quan tâm đầu

tư góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và tạo ra những điều kiện

thuận lợi cho các doanh nghiệp FDI ở TTH phát triển.

2.1.2.3. Các nguồn lực xã hội

Điều kiện dân số và lao động: TTH hiện có 8 huyện và thành phố Huế với 33

phường, thị trấn và 119 xã, với dân số năm 2012 là 1.115.523 người. Mật độ dân số

trung bình hơn 220,721 người/km2. Tốc độ tăng dân số tự nhiên giai đoạn 1997 –

2012 là 0,295%. Số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân là

571.239 người. Như vậy, TTH có nguồn nhân lực khá dồi dào, tạo điều kiện đảm

bảo nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp FDI trong thời gian tới [3].

Giáo dục đào tạo: TTH là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực

có trình độ cao ở Miền Trung và cả nước, nơi đây có 8 trường đại học, 4 trường cao

đẳng, nhiều trung tâm, học viện đào tạo 88 ngành đại học, 61 chuyên ngành đào tạo

thạc sĩ, 22 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Nếu có cơ chế tốt để sử dụng đội ngũ lao

động đã tốt nghiệp này thì TTH sẽ được bổ sung nguồn lao động trong các doanh

nghiệp FDI tại chỗ có trình độ cao góp phần khai thác tiềm năng của tỉnh, tăng sức

cạnh tranh so với các tỉnh trong khu vực và cả nước.
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Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: công tác khám, chữa bệnh; các chương

trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai có kết quả, công tác phòng, chống

HIV/AIDS và ngăn chặn các bệnh dịch nguy hiểm được quan tâm. Hệ thống bệnh

viện, trạm y tế được xây dựng mới, nâng cấp; trang thiết bị y tế được tăng cường,...

Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng phát triển

cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp FDI hoạt động ở TTH.

2.1.3. Môi trường pháp lý

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Tỉnh cũng đã có chính sách hành chính

thể hiện sự khuyến khích đầu tư, chẳng hạn thời gian cấp giấy phép đầu tư theo quy

định 1546/QĐ-UB thì các dự án thuộc thẩm quyền của tỉnh, không quá 3 ngày làm

việc kể từ ngày nhà đầu tư nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Các dự án thuộc diện thẩm định để

cấp giấy phép không quá 7 ngày làm việc, thời gian xét duyệt và cấp giấy chứng

nhận ưu đãi đầu tư không quá 5 ngày làm việc.

Ngày 01/02/2007, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số

272/QĐ/UBND về việc phê duyệt đề án một cửa liên thông đối với việc thực hiện

cải cách thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp như cấp giấy chứng nhận đăng

ký kinh doanh, thủ tục khắc dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, cấp mã

số thuế tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo quyết định này, giảm thiểu thời gian và đầu

mối cho các chủ doanh nghiệp khi thực hiện đăng kí kinh doanh, cấp các loại giấy

chứng nhận về khắc dấu, mẫu dấu mã số thuế... Trong đó, lựa chọn phương án ba

đầu mối, cụ thể: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh cử cán bộ một

cửa làm việc một địa điểm để giải quyết công việc: hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ

sơ rồi chuyển hồ sơ về cơ quan chức năng có thẩm quyền để thụ lý giải quyết và trả

kết quả tại điểm tiếp nhận hồ sơ. Rõ ràng, cách làm này có ưu điểm là các chủ

doanh nghiệp chỉ cần đến một địa điểm, một cầu nối được hướng dẫn và làm các thủ

tục, thời gian giải quyết nhanh, không đòi hỏi diện tích làm việc lớn.

Trong quyết định 1175/2007/QĐ-UBND tỉnh ngày 22/5/2007 về việc ban

hành qui định cấp, điều chỉnh, đăng ký lại, chuyển đổi và đăng kí đổi giấy chứng

nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ở văn bản

này, qui định cụ thể hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư; thẩm tra cấp giấy

chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có qui mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt

Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; loại vốn dưới 300 tỷ đồng
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Việt Nam thuộc lĩnh vực có điều kiện, qui trình thẩm tra, điều chỉnh dự án đầu tư,

đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đăng ký đổi giấy

chứng nhận đầu tư và trách nhiệm của các cơ quan quản lí nhà nước, đăng ký đổi

giấy chứng nhận đầu tư và trách nhiệm của các cơ quan quản lí nhà nước. Về qui

định thời gian: Sau khi nhận hồ sơ dự án đầu tư, sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra

tính hợp lệ của hồ sơ một ngày. Sau 3 ngày làm văn bản gởi UBND tỉnh, sau 3 ngày

nữa tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư. Về thẩm tra dự án, sau 5 ngày các sở, ban,

ngành phải có ý kiến bằng văn bản; sau 17 ngày sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo

UBND tỉnh và sau 3 ngày kế tiếp tỉnh cấp giấy chứng nhân đầu tư. Về điều chỉnh

dự án, cũng chỉ sau 7 ngày nếu cần phải thẩm tra thì sau 26 ngày, UBND tỉnh cấp

giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đã thẩm tra...

Các chính sách qui định về thủ tục hành chính đầu tư, thời gian thực hiện

đầu tư đã thể hiện sự cụ thể trong quản lí và kêu gọi đầu tư. Tính chất rõ ràng, chặt

chẽ, thời gian làm thủ tục đầu tư rút ngắn, tạo điều kiện khuyến khích các nhà đầu

tư vốn ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.1.4. Nguồn nhân lực

Với dân số là 1.090.879 người, trong đó có 557.189 người trong độ tuổi lao

động, chiếm 51% dân số. Toàn Tỉnh có 13 trường đại học và cao đẳng với trên

2.500 giảng viên có trình độ đại học và trên đại học; có hơn 100.000 chuyên viên

khoa học và công nghệ. Như vậy có thể nói các doanh nghiệp có vốn FDI trên địa

bàn tỉnh có thể yên tâm về chất lượng lao động của tỉnh.

2.1.5. Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Với những lợi thế vốn có, trong những năm qua nền kinh tế của tỉnh Thừa

Thiên Huế có những bước phát triển khá toàn diện, tăng trưởng GDP đạt khoảng

12%/năm cao hơn mức trung bình cả nước.  Hiện nay, Thừa Thiên Huế có 7 khu

công nghiệp, khu kinh tế được phân bố đều theo chiều dài của Tỉnh: Khu kinh tế

Chân Mây - Lăng Cô, khu công nghiệp Phú Bài, khu công nghiệp tứ Hạ, khu công

nghiệp Phong Điền, khu công nghiệp Phú Đa, khu công nghiệp La Sơn, khu công

nghiệp Quảng Vinh.

Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều chính sách ưu đãi nhằm kêu gọi các

nhà đầu tư để lấp đầy các dự án tại các Khu kinh tế - Khu công nghiệp trên địa bàn.
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2.1.6. Những thuận lợi và khó khăn trong việc thu hút FDI ở Thừa Thiên Huế

2.1.6.1. Thuận lợi

- Tiềm lực kinh tế và vị thế của Tỉnh được nâng cao: tốc độ tăng trưởng kinh

tế bình quân hàng năm tương đối ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; Kết

cấu hạ tầng tiếp tục được cải thiện, nhiều công trình quan trọng đã được xây dựng

và phát huy tác dụng. Thừa Thiên - Huế ngày càng có nhiều chính sách khuyến

khích và thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước và

ngoài nước có vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn, nhất là các lĩnh vực

du lịch, dịch vụ, kinh doanh bất động sản, khu đô thị - công nghệ cao...

- Các thành phần kinh tế phát triển: khu vực kinh tế nhà nước giảm dần tỷ

trọng trong tổng sản phẩm của Tỉnh, công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà

nước cơ bản đã hoàn thành; Khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế trang trại, kinh tế tập

thể, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phát triển nhanh, đóng góp vào tổng

thu ngân sách của Nhà nước hàng năm lớn.

- Văn hóa, xã hội đạt được những thành tựu quan trọng: văn hóa phát triển

đúng hướng và đa dạng; giáo dục và đào tạo có bước phát triển đáp ứng ngày càng

tốt hơn nhu cầu học tập của xã hội; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân

dân tiếp tục được cải thiện; Khoa học công nghệ có những đóng góp tích cực vào sự

nghiệp phát triển kinh tế – xã hội; Chăm lo và thực hiện tốt các chính sách xã hội

2.1.6.2. Khó khăn

- Chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh

tế còn thấp so với yêu cầu.

- Kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ

- Văn hóa, xã hội còn một số vấn đề bức xúc.

- Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; giáo dục và đào tạo, khoa học và công

nghệ chưa thực sự trở thành động lực phát triển.

- Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường còn nhiều điểm yếu

2.2. THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI

VÀO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2004 - 2013

Trong giai đoạn 2004 - 2013, nền kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế đạt mức tăng

trưởng khá cao so với mức bình quân của cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp

lý theo hướng du lịch, dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Đồng hành với mức
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ỌC K

IN
H TẾ H
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tăng trưởng đó, nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đã đến đầu tư tại Thừa

Thiên Huế.

Tính đến nay (ngày 31/12/2014) Thừa Thiên Huế có 74 dự án được cấp giấy

phép đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.668,249 triệu USD. Vốn đầu tư thực

hiện đạt 228,685 triệu USD, nâng tổng vốn thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài

lên 375 triệu USD.Trong đó, lĩnh vực công nghiệp vốn đầu tư thực hiện là 246,646

triệu USD chiếm 68,7% tổng vốn đầu tư thực hiện; dịch vụ - du lịch 84,492 triệu

USD chiếm 23,62%; lĩnh vực bán buôn, bán lẻ chiếm 4,8%; lĩnh vực khai thác

chiếm 2,49%; lĩnh vực xây dựng hạ tầng chiếm tỷ trọng rất nhỏ do các dự án chưa

triển khai đầu tư.

Bảng 2.1: Các đối tác nước ngoài của các doanh nghiệp có vốn FDI trên địa bàn

tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2004 – 2013

Quốc gia Số dự án cấp phép Vốn đăng ký
(Triệu USD)

Vốn thực hiện
(Triệu USD)

Bỉ, Phần Lan 2 0,886 0,004

Canada 2 5,03 6,03

Đài Loan 3 3,47 4,77

Đức, Đan Mạch 4 62,135 15,24

Hà Lan 1 4,99 0,1

Hàn Quốc 13 571,37 13,142

Hoa Kỳ 16 138,61 14,56

Hồng Kông 3 357,786 19,42

Nhật Bản 5 31,25 5,1

Pháp 3 5,535 7,76

Singapore 9 1.180,969 126,636

Thái Lan 2 6,036 1,296

Trung Quốc 1 2,35 1,96

Úc, Bristish,

Virgin Island

5 190,252 10,047

Ý, Áo, Cayman 5 107,58 2,62

Tổng số 74 2.668,249 228,685

Nguồn: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
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Trong vòng 10 năm (từ 2004 – 2013) đã có 21 nước đầu tư trực tiếp hoặc liên

kết liên doanh với các doanh nghiệp trong Tỉnh. Trong 21 nước thì phải kể đến Hoa

Kỳ và Hàn Quốc, là 2 nước thường xuyên có các dự án đầu tư hoặc liên doanh với

các doanh nghiệp trong Tỉnh. Hoa Kỳ đã có 16 dự án với số vốn đăng ký là 138,61

triệu USD, tuy nhiên chỉ thực hiện được 14,56 triệu USD, nhưng cũng có thể nói

đây là 1 trong những quốc gia có thể là đối tác thường xuyên của các doanh nghiệp

có vốn FDI trên địa bàn trong thời gian tới. Hàn Quốc đã có 13 dự án với số vốn

đăng ký là 571,37 triệu USD nhưng chỉ thực hiện được 13,142 triệu USD. Mặc dù

có ít dự án đăng ký hoặc liên doanh với các doanh nghiệp trong Tỉnh hơn, nhưng

Singapore đã đăng ký số vốn là 1.180,969 triệu USD và thực hiện được 126,636

triệu USD. Hồng Kông có 3 dự án đăng ký, vốn đăng ký là 357,786 triệu USD, vốn

thực hiện là 19,42 triệu USD. Nhóm các nước có số vốn đăng ký thấp hơn là Đài

Loan, Pháp, Canada có 2 đến 3 dự án với số vốn đăng ký từ 3-5 triệu USD nhưng số

vốn thực hiện lại cao hơn khoảng 1 triệu USD. Ngoài các nước kể trên, các nước

còn lại thực hiện được 1 dự án, với số vốn không nhiều (dưới 1 triệu USD) nhưng

đây cũng được xem như là “những thị trường tiềm năng” để kêu gọi đầu tư, liên kết

liên doanh của các doanh nghiệp trong Tỉnh.

Như vậy, trong thời gian tới các doanh nghiệp có vốn FDI cần đẩy mạnh hoạt

động sản xuất kinh doanh nhằm “giữ chân” các đối tác và kêu gọi các đối tác mới

đến với Tỉnh nhà, đặc biệt là các đối tác có khả năng đầu tư cao như Singapore, Hàn

Quốc, Hoa Kỳ…

2.2.1 Tình hình đăng ký của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước

ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế

2.2.1.1 Về quy mô

Trong giai đoạn từ 2006 – 2013 do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới

nên thị trường trong và ngoài nước có nhiều biến động, điều đó ảnh hưởng không

nhỏ đến các doanh nghiệp trong tỉnh nói chung và các doanh nghiệp có vốn đầu tư

trực tiếp nước ngoài nói riêng.
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Bảng 2.2: Tình hình thực hiện vốn của các dự án mới có vốn đầu tư trực tiếp

nước ngoài trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2004 – 2013

CHỈ TIÊU ĐVT 2006 2008 2010 2011 2012 2013
1. Số dự án cấp mới Lượt dự án 5 14 11 5 4 8
2. Vốn đăng ký cấp mới Triệu USD 10,9 1.146,2 78,6 41,626 40,69 308,4
3. Số dự án tăng vốn Lượt dự án 3 2 2 2 4 8
4. Vốn đăng ký tăng thêm Triệu USD 91,6 601,8 2,5 8,914 15,74 29
5. Vốn cấp mới và tăng
thêm

Triệu USD 102,5 1.747,9 81,11 50,54 31,94 337,74

Nguồn: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

Mặc dầu chịu tác động của kinh tế thế giới nhưng các doanh nghiệp FDI
trong Tỉnh làm ăn đạt hiệu quả tương đối ổn định. Với vốn đầu tư thực hiện tăng
đều qua các năm nhờ đó doanh thu cũng tăng theo tỷ lệ thuận, trong đó chủ yếu là
doanh thu từ hoạt động nhập khẩu.

Số dự án cấp mới hàng năm tương đối đều, đặc biệt trong 2 năm 2007 và
2008 đã có thêm 30 dự án được cấp mới. Bên cạnh số vốn đăng ký ban đầu, các dự
án đã không ngừng tăng thêm vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Ví dụ như năm
2008 có 14 dự án được cấp mới với 1.248,06 triệu USD, nâng tổng số vốn đăng ký
và tăng thêm lên đến 1.747,9 triệu USD. Đây có thể nói là năm có nhiều dự án cấp
mới và tổng vốn đầu tư cao nhất từ trước đến nay.

Bảng 2.3: Tình hình đăng ký của các doanh nghiệp

có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2004 – 2013

Năm
Số dự án được cấp

mới
Vốn đăng ký
(triệu USD)

Vốn thực hiện
(triệu USD)

2004 7 20,8 9,43
2005 8 94,23 39,28
2006 5 59,95 51,98
2007 16 378,24 52,45
2008 14 1.248,06 38,45
2009 5 33,85 44,09
2010 6 98,63 47,62
2011 5 41,63 69,28
2012 4 31,94 91,35
2013 8 308,4 71,94

Nguồn: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
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Những năm qua, nền kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt mức tăng trưởng

tương đối cao, ổn định; cơ cấu kinh tế thay đổi hợp lý theo hướng công nghiệp và

dịch vụ tăng lên về tỷ trọng lẫn giá trị còn nông – lâm – ngư nghiệp giảm dần về tỷ

trọng nhưng giá trị tuyệt đối vẫn tăng. Chính điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho

sự phát triển các doanh nghiệp của Tỉnh nói chung và doanh nghiệp có vốn FDI nói

riêng, là cơ sở tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư vào Tỉnh nhà.

Nếu như từ khi thực hiện vốn FDI đến năm 2006, cả tỉnh chỉ có 38 dự án,

doanh nghiệp có vốn FDI thì trong giai đoạn từ năm 2007 – 2011, Thừa Thiên Huế

luôn là địa phương nằm trong tốp dẫn đầu thu hút đầu tư của vùng kinh tế trọng điểm

miền Trung và cả nước. Trong đó đặc biệt là năm 2008, thu hút thêm 14 dự án FDI

với tổng nguồn vốn là 1.248,06 triệu USD, xếp thứ 10 trong 64 tỉnh thành về thu hút

FDI. Đến năm 2009, chỉ có 5 dự án được đăng ký mới với tổng nguồn vốn là 33,85

triệu USD nhưng đến năm 2012 kêu gọi được 4 dự án với tổng nguồn vốn là 31,94

triệu USD. Tính đến 31/12/2014 toàn Tỉnh có 74 dự án, tổng vốn đăng ký là

2.668,249 triệu USD. Tuy không sôi động như những năm trước nhưng nhiều doanh

nghiệp FDI vẫn hoạt động có hiệu quả và liên tục đầu tư phát triển bên cạnh các dự

án mới được triển khai đầu tư đang tạo thêm những dấu ấn mới đầy triển vọng.

2.2.2 Tình hình thực hiện đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp

nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Như trên đã trình bày, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gồm các

doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, không phân biệt tỷ lệ vốn của

bên nước ngoài là bao nhiêu. Khu vực này có hai hình thức chủ yếu là: doanh

nghiệp 100% vốn nước ngoài và doanh nghiệp liên doanh giữa nước ngoài với các

đối tác trong nước.

Từ năm 2004 đến nay có trên 70 dự án, doanh nghiệp có vốn FDI đăng ký

kinh doanh trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế. Tuy nhiên số dự án, doanh nghiệp đi

vào hoạt động thì chỉ đạt từ 60 – 70% số đã đăng ký, một số doanh nghiệp đang

trong quá trình triển khai.

Mặc dầu đến trước năm 2006 Tỉnh đã có 36 dự án, doanh nghiệp đăng ký tham

gia hoạt động nhưng số doanh nghiệp hoạt động tại thời điểm năm 2006 chỉ là 13

doanh nghiệp, trong đó có 8 doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, số còn lại là

doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài. Đến năm 2007 tổng số doanh nghiệp FDI

ĐẠI H
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trên địa bàn là 15, trong đó 8 doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, 7 doanh nghiệp

liên doanh với nước ngoài. Đến năm 2008 nâng số doanh nghiệp FDI lên 21 doanh

nghiệp, với tỉ lệ doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài và doanh nghiệp liên doanh

tương đương nhau. Năm 2012 có 26 doanh nghiệp có 100% vốn từ nước ngoài

Bảng 2.4: Số doanh nghiệp có vốn FDI theo hình thức đầu tư trên địa bàn Tỉnh

giai đoạn 2004-2012

Năm Tổng số DN 100% vốn nước ngoài DN liên doanh với nước ngoài

2004 10 3 7

2005 13 5 8

2006 13 8 5

2007 15 8 7

2008 21 11 10

2009 22 12 10

2010 21 12 9

2011 23 15 8

2012 26 16 10

Nguồn: Niên giám thống kê 2010, 2013

Hiện nay (31/12/2014), trên địa bàtỉnh Thừa Thiên Huế có 74 doanh nghiệp

có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như:

Công nghiệp chế biến, chế tạo; Khai thác; Du lịch dịch vụ; Bán buôn, bán lẻ; Điện

tử; Xây dựng; Vận tải; Thông tin truyền thông; Xử lý môi trường; Dược phẩm;

Chăn nuôi. Để thuận tiện trong việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh

doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tỉnh,

tác giả đã phân chia các doanh nghiệp theo từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung, trên địa bàn Tỉnh các doanh nghiệp FDI chủ yếu hoạt động kinh

doanh ở hai lĩnh vực là công nghiệp chế biến, chế tạo và du lịch dịch vụ. Hai lĩnh

vực này có số lượng doanh nghiệp nhiều, các lĩnh vực còn lại tuy có nhưng số

lượng doanh nghiệp không đáng kể, hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu mang

tính nhỏ lẻ.

ĐẠI H
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2.2.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn FDI

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bảng 2.5: Tình hình lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn FDI

giai đoạn 2004 – 2013

Lĩnh vực đầu tư
Số dự án

được cấp phép

Vốn đăng ký Vốn thực

hiện

(triệu

USD)

Giá trị

(triệu

USD)

Tỷ lệ

(%)

Thủy sản 2 6 0,038 0,5

Công nghiệp khai thác mỏ 2 3,897 0,147 0,897

Công nghiệp chế biến 13 326,868 11,051 41,138

Điện, nước, khí đốt 1 0,063 0,002 0,032

Xây dựng 2 12,5 0,476 2

Thương nghiệp, sửa chữa xe

có động cơ
6 40,5 1,542 25,5

Du lịch, Khách sạn, nhà hàng 13 848,9 32,322 88,34

Vận tải, thông tin liên lạc 8 491,053 18,697 8,817

Khoa học công nghệ 1 0,5 0,019 -

Dịch vụ tư vấn 5 17,6 0,6 0,2

Giáo dục đào tạo 2 0,893 0,034 0,2

Văn hóa, thể thao 1 20 0,761 -

Hoạt động phục vụ cộng đồng 18 899,475 34,248 61,061

Tổng cộng 74 2.668,249 100 228,685

Nguồn: Niên giám thống kê 2013

Trong thời gian từ 2004 – 2013, đã có 74 dự án đầu tư vào các ngành, các

lĩnh vực khác nhau, điều đó cũng có nghĩa là trên dưới 70 doanh nghiệp có vốn FDI

đã và đang tồn tại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chiếm tỉ lệ cao nhất là các dự án về hoạt động phục vụ cộng đồng (có 18 dự

án) với số vốn đăng ký là 899,475 triệu USD, chiếm 34,248% trong tổng số vốn

đăng ký và vốn thực hiện là 61,061 triệu USD (đạt 6,78% vốn đăng ký).
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Ngoài ra, với lợi thế so sánh của Tỉnh nhà, các doanh nghiệp chủ yếu hoạt

động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn nhà hàng: có 13 dự án đã đăng ký với số vốn

848,9 triệu USD, chiếm 32,322% trong tổng số vốn đăng ký.

Tiếp sau lĩnh vực du lịch, khách sạn nhà hàng là lĩnh vực công nghiệp, trong

đó công nghiệp chế biến có 13 dự án, với số vốn đăng ký là 326,868 triệu USD,

chiếm tỉ lệ 11,051% tổng số vốn đăng ký, đã thực hiện được 41,138 triệu USD;

công nghiệp khai thác mỏ có 2 dự án với số vốn đăng ký là 3,897 triệu USD, thực

hiện được 0,897 triệu USD.

Bên cạnh hai lĩnh vực then chốt của Tỉnh thì vận tải và thông tin liên lạc cũng

được chú ý đầu tư (có 8 dự án đăng ký), tuy số vốn đăng ký cao (491,053 triệu USD,

chiếm 18,697% tổng số vốn đăng ký) nhưng chỉ thực hện được 8,817 triệu USD.

Lĩnh vực thương nghiệp, sữa chửa xe có động cơ có 6 dự án đăng ký với số vốn là

40,5 triệu USD và đã thực hiện được 25,5 triệu USD (đạt 62,9% số vốn đăng ký).

Ngoài ra, một số lĩnh vực khác cũng đã và đang tồn tại trong các doanh

nghiệp FDI trên địa bàn Tỉnh, tuy nhiên không đáng kể (chỉ 1 đến 2 dự án) với số

vốn thấp (chưa được 1% trong tổng số vốn đăng ký).

Nhìn chung, trong thời gian 10 năm, với 74 doanh nghiệp FDI hoạt động

trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau đã tạo điều kiện thuận lợi, môi trường hấp

dẫn để kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài khác vào Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bảng 2.6: Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn FDI theo ngành

nghề giai đoạn 2006 – 2013

ĐVT: triệu đồng

Lĩnh vực kinh

doanh

2006 2008 2010 2011 2012 2013

GO CNCB, chế

tạo

1.601.637 2.679.815 6.352.480 8.575.848 6.135.452 8.320.732

Du lịch dịch vụ 34.202 78.776 85.890 123.662 106.430 33.526

Bán lẻ hàng hóa 52.730 92.345 305.369 280.381 100.831

Vận tải 8.000 0 77.000

Thông tin và tt 16.724

Xây dựng 113.749

Nguồn: Niên giám thống kê 2013
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H TẾ H

UẾ
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Bảng 2.6 cho thấy lĩnh vực CNCB, chế tạo tạo ra giá trị sản xuất lớn nhất

trong tất cả các ngành. Từ 1.601.637 triệu đồng năm 2006 thì đến 2013 là 8.320.732

triệu đồng.

Tiếp đó là lĩnh vực bán lẻ hàng hóa, doanh thu đạt qua các năm tương đối

cao. Năm 2006 là 52.730 triệu đồng, năm 2008 là 92.345 triệu đồng và đến năm

2010 đạt doanh thu là 100.831 triệu đồng. Mức doanh thu tăng đều qua các năm.

Tuy nhiên đây mới chỉ là doanh thu từ bán hàng chứ chưa bao gồm giá vốn hàng

hóa và các chi phí khác.

Mặc dù theo bảng trên thì lĩnh vực du lịch dịch vụ có doanh thu thấp hơn

nhưng do đặc thù của lĩnh vực này là dịch vụ nên chi phí bỏ ra thấp hơn so với lĩnh

vực bán lẻ hàng hóa nên lợi nhuận mang lại của lĩnh vực du lịch dịch vụ là cao hơn.

Ngoài ra, các lĩnh vực khác tuy có tham gia sản xuất kinh doanh nhưng

không đáng kể và các dự án của các lĩnh vực này thường ngắn hạn, không ổn định.

Chẳng hạn, lĩnh vực vận tải năm 2006 có doanh thu là 8 tỷ đồng nhưng đến năm

2007 và 2008 lại không có doanh nghiệp nào kinh doanh lĩnh vực này. Nhưng đến

năm 2009, 2010 lại có các dự án mới với doanh thu đạt tương ứng là 46 tỷ đồng và

77 tỷ đồng.

2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

NƯỚC NGOÀI (FDI) ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH THỪA THIÊN

HUẾ

2.3.1. Ảnh hưởng trực tiếp của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến tăng

trưởng kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế

2.3.1.1. Vốn FDI trong tổng vốn đầu tư của tỉnh

Nguồn vốn đầu tư ở TTH bao gồm vốn trong nước và vốn nước ngoài. Thực

tiễn đã chứng minh, trong suốt thời gian qua vốn đầu tư ở TTH có xu hướng tăng

lên, kéo theo đó sẽ thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển. Chính vì vậy việc huy

động vốn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế luôn được xác định là nhiệm vụ quan

trọng trong giai đoạn hiện nay.

Trong giai đoạn 2004 – 2013, TTH bứt phá trở thành một trong mười tỉnh,

thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với nhiều dự án

có quy mô lớn, đón đầu cơ hội thu hút đầu tư để từng bước chuyển mình trở thành

thành phố trực thuộc Trung ương. Nếu năm 2006, toàn tỉnh chỉ có 38 dự án FDI nhỏ
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lẻ thì từ năm 2007 đến 2013, TTH luôn là địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu thu

hút đầu tư của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. Tính đến hết năm

2012, TTH có hơn 330 dự án với tổng mức vốn đăng ký hơn 80.000 tỷ đồng; riêng

70 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 2.626,64 triệu USD, tương đương trên 50.000 tỷ

đồng. Điều đáng chú ý là, các dự án FDI tại TTH phần lớn tập trung đầu tư chủ yếu

vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và sản xuất vật liệu xây dựng như: bia rượu, khách

sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, sân gôn, trong khi đó có rất ít dự án đầu tư cho sản

xuất, chế biến nông - lâm nghiệp. Có 13 dự án đầu tư vào lĩnh vực khách sạn, nhà

hàng, chiếm 18,57% so với tổng số dự án FDI toàn tỉnh, với số vốn đăng ký 40,50

triệu USD. Nhiều khu liên hợp nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái đang được gấp rút xây

dựng. Tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã có 7 dự án FDI với tổng vốn đăng ký

trên 1100 triệu USD. Trong đó có một số dự án lớn đầu tư phát triển du lịch như: dự

án của Tập đoàn Bayan Tree Singapore đầu tư xây dựng và kinh doanh tổ hợp du

lịch, dịch vụ cao cấp tại khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tổng vốn đầu tư 276

triệu USD, trên diện tích thuê đất 200 ha; dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Nam A

Lăng Cô do công ty NAM-A D&C (Hàn Quốc) đầu tư có tổng vốn đầu tư trên 481

triệu USD, trong đó sẽ xây dựng 1.012 biệt thự, 9 khách sạn (600 phòng), sân gôn

18 lỗ, khu văn hoá giải trí đa năng, sẽ đưa vào sử dụng vào năm 2016;... và nhiều dự

án đầu tư phát triển du lịch khác.

Bảng 2.7 cho thấy, vốn đầu tư ở TTH trong giai đoạn 2005-2013 có xu hướng

tăng lên nhanh chóng, từ 5.510 tỷ đồng lên 10.366 tỷ đồng. Kéo theo đó là sự tăng

lên nhanh chóng của FDI từ 449 tỷ đồng năm 2005 lên 1.463 tỷ đồng năm 2012 và

1.140 tỷ đồng năm 2013, với tốc độ tăng bình quân là 37,5%/năm. Xét về phương

diện tỷ trọng của FDI trên tổng vốn đầu tư thì tỷ trọng này tương đối khá cao đạt

15,2% năm 2012 và 12,73 % năm 2010. Sự gia tăng vốn FDI và tỷ trọng vốn này đã

cho thấy việc thu hút FDI ở TTH đang có xu hướng tăng lên từ đó kéo theo sự gia

tăng ảnh hưởng tích cực của FDI đến tăng trưởng kinh tế của TTH trong suốt thời

gian qua.

ĐẠI H
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Bảng 2.7: Tỷ trọng cơ cấu vốn FDI so với tổng vốn đầu tư toàn tỉnh

(tính theo giá so sánh)

ĐVT: triệu đồng

Tiêu chí 2005 2010 2011 2012 2013

Tổng vốn đầu tư 5.609.851 9.200.000 9.315.971 9.630.338 10.365.555

Phân theo nguồn vốn

- Vốn trong nước 5.160.485 8.289.500 8.130.248 8.166.526 9.224.792

- Vốn FDI 449.366 910.500 1.185.669 1.463.812 1.140.763

TT FDI/Tổng

vốn đầu tư

8,01% 9,89% 12,73% 15,2% 11,0%

Nguồn: Niên giám thống kê TTH 2013

Xét theo cơ cấu vốn đầu tư phân theo nguồn vốn trên địa bàn tỉnh TTH giai

đoạn 2005 – 2013 được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.8 cho thấy vốn đầu tư luôn bao gồm hai nguồn chính là vốn trong nước

và vốn nước ngoài (cụ thể là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài). Trong đó vốn trong

nước luôn bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn của tổ chức doanh nghiệp, vốn

của dân cư, vốn tín dụng, vốn tự có và các nguồn vốn khác. Đây là nguồn vốn

chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn đầu tư và đang có xu hướng tăng nhanh về mặt

giá trị tương đối ở TTH giai đoạn 2004 – 2013. Tuy nhiên nếu xét về mặt tỷ trọng

thì nguồn vốn này đang có xu hướng giảm từ 91,99% năm 2005 xuống còn 89,05%

năm 2013. Cùng với sự giảm sút về mặt tỷ trọng của vốn đầu tư trong nước thì vốn

FDI đang có xu hướng tăng nhanh cả về mặt số tuyệt đối lẫn tỷ trọng. Cụ thể là năm

2005 FDI chiếm 8,01% thì đến năm 2013 tỷ trọng này đã tăng lên 10,95%. Qua đó

có thể đi đến kết luận rằng trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế hiện

nay thì FDI đang giữ vai trò quan trong và đóng góp tỷ trọng ngày vào tổng nguồn

vốn đầu tư ở tỉnh TTH, kéo theo đó sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển

kinh tế ở TTH trong giai đoạn 2004 – 2013.
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ỌC K

IN
H TẾ H
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Bảng 2.8: Cơ cấu vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

(tính theo giá hiện hành)

ĐVT: %

Tiêu chí 2005 2010 2011 2012 2013

1.Vốn trong nước 91,99 90,1 87,27 83,59 89,05

Vốn ngân sách nhà nước 44,27 27,66 28,31 31,43 25,90

Vốn của tổ chức doanh nghiệp 6,97 29,42 30,23 22,29 29,37

Vốn của dân cư 18,27 8,7 11,36 11,24 10,95

Vốn tín dụng 9,18 19,75 14,31 15,16 16,96

Vốn tự có 12,44 1,94 1,65 2,64 5,03

Vốn khác 0,86 2,63 1,41 0,83 0,84

2.Vốn đầu tư trực tiếp của nước

ngoài (FDI)

8,01 9,90 12,73 16,41 10,95

Tổng (%) 100 100 100 100 100

Nguồn: Niên giám thống kê TTH 2013

2.3.1.2. Giá trị sản xuất và tổng sản phẩm xã hội của thành phần kinh tế có vốn

đầu tư nước ngoài

Cùng với sự phát triển của FDI ở TTH trong suốt thời gian qua cũng đã kéo

theo sự đóng góp tích cực của FDI trong giá trị sản xuất và tống sản phẩm xã hôi.

Kết quả bảng 2.9 đã làm rõ được giá trị sản xuất và tổng sản phẩm xã hội của thành

phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005 – 2013.

Cụ thể là:

Xét về tiêu chí giá trị sản xuất: giai đoạn 2005 – 2013, giá trị sản xuất toàn

tỉnh đã có sự gia tăng rõ rệt từ 20.152 tỷ đồng năm 2005 lên 49.084 tỷ đồng năm

2013. Cùng với sự gia tăng đó, kinh tế FDI cũng có sự gia tăng nhanh nhất trong

suốt thời gian qua từ 2.008 tỷ năm 2005 lên 8.928 tỷ năm 2013, tức tăng gấp 4 lần.

Nếu năm 2005 thành phần kinh tế cps vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ chiếm

9,97% trong tổng giá trị sản xuất ở TTH, thì đến năm 2013 tỷ trọng này đã tăng lên

18,19%, tăng gấp 2 lần so với năm 2005. Từ đó có thể khẳng định rằng khu vực

kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang ngày càng phát triển và đã có những

đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất của địa phương, tạo tiền đề thúc đẩy tăng

trưởng và phát triển kinh tế ở TTH.

ĐẠI H
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Xét về tiêu chí tổng sản phẩn xã hội: giai đoạn 2005 – 2013, tổng sản phẩm xã

hội ở TTH có xu hướng tăng nhanh từ 6.642 tỷ đồng năm 2005 tăng lên 34.937 tỷ

đồng. Kéo theo đó là sự gia tăng tổng sản phẩm xã hội ở tất cả các thành phần kinh

tế bao gồm thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế cá

thể và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (xem bảng 2.9). Trong đó thành phần kinh

tế có vốn đầu tư nước ngoài được xác định là một trong những thành phần kinh tế

có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất so với các thành phần kinh tế khác. Nếu như năm

2005 thành phần kinh tế này đạt 626 tỷ đồng chiếm 9,44% thì đến năm 2013 tổng

sản phẩm của thành phần kinh tế FDI đạt 5.171 tỷ đồng, chiếm 14,8% trong tổng

sản phẩm xã hội TTH. Qua đó có thể khẳng định rằng FDI đã có những ảnh hưởng

nhất định đến tăng trường kinh tế ở TTH trong suốt thời gian qua.

Bảng 2.9: Giá trị sản xuất và tổng sản phẩm xã hội của thành phần kinh tế

có vốn đầu tư nước ngoài ở Thừa Thiên Huế

ĐVT: triệu đồng

Tiêu chí 2005 2010 2011 2012 2013
1. Giá trị sản xuất 20.152.126 37.223.082 40.802.683 45.403.824 49.084.321
Kinh tế nhà nước 7.909.772 9.674.911 10.489.012 12.675.499 13.241.258
Kinh tế tập thể 2.339.580 421.585 411.514 441.228 440.576
Kinh tế tư nhân 4.280.713 8.243.931 8.975.632 9.599.962 10.536.489
Kinh tế cá thể 3.613.534 12.482.949 13.579.608 14.884.128 15.937.285
Kinh tế FDI 2.008.527 6.399.706 7.346.917 7.803.007 8.928.713
TT FDI/Tổng
GTSX (%)

9,97 17,19 18,0 17,18 18,19

2. Tổng sản phẩm
xã hội

6.642.782 19.157.718 25.329.320 29.970.167 34.937.680

Kinh tế nhà nước 2.326.174 5.454.647 6.933.698 9.501.342 10.670.593
Kinh tế tập thể 734.566 248.737 304.869 329.589 328.996
Kinh tế tư nhân 628.327 3.334.936 4.441.414 4.688.634 5.514.118
Kinh tế cá thể 2.280.470 7.139.572 9.793.954 11.006.808 12.969.651
Kinh tế FDI 626.813 2.846.452 3.673.689 4.171.300 5.171.706
TT FDI/Tổng sản
phẩm XH (%)

9,44 14,86 14,5 13,92 14,8

Nguồn: Niên giám thống kê TTH 2013
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2.3.1.3. Đóng góp vào ngân sách tỉnh từ các doanh nghiệp FDI

Đóng góp hàng năm vào ngân sách của tỉnh bao gồm từ nhiều nguồn khác

nhau: thuế kinh doanh hàng xuất nhập khẩu; thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu;

thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu; thu nội địa (bao gồm thu từ doanh nghiệp nhà

nước trung ương, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, thu từ doanh nghiệp có

vốn FDI, thuế ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất nông nghiệp,

thuế thu nhập, thuế nhà đất, thu xổ sổ kiến thiết, thu phí, lệ phí, thu tiền sử dụng

đất). Trong các nguồn thu nêu trên thì nguồn thu nội địa chiếm tỷ trọng cao nhất.

Các nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương, thu từ các doanh nghiệp nhà

nước địa phương, thu từ các doanh nghiệp FDI, thuế ngoài quốc doanh là những

nguồn thu chiếm tỷ trọng cao trong nguồn thu nội địa.

Bảng 2.10: Đóng góp vào ngân sách tỉnh từ các doanh nghiệp

có vốn đầu tư nước ngoài

ĐVT: triệu đồng

Tổng thu

NSNN

Thu ngân sách từ

doanh nghiệp FDI

TT Thu NS FDI/Tổng

NSNN (%)

2004 899.243 280.179 31,16

2005 2.180.224 356.174 16,34

2006 2.765.237 507.695 18,36

2007 3.334.953 586.187 17,58

2008 2.937.998 780.000 26,55

2009 3.925.000 838.100 21,35

2010 4.910.111 853.021 17,37

2011 5.853.056 975.129 16,66

2012 9.424.675 1.112.041 11,80

2013 7.210.205 1.490.633 20,67

Nguồn: Cục thống kê tỉnh TTH

Qua bảng 2.10 cho thấy giá trị nguồn thu của tỉnh Thừa Thiên Huế hầu như

đều gia tăng mỗi năm. Trong đó, nguồn thu từ doanh nghiệp FDI so với tổng nguồn

thu của tỉnh chiếm bình quân khoảng 15%, tỷ trọng này góp phần vào việc nâng cao

giá trị nguồn thu cho tỉnh, tạo cho tỉnh có nguồn thu ổn định phục vụ cho việc phát

triển lâu dài và ổn định.
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Mặt khác, nếu xét đến cơ cấu nguồn thu trên địa bàn tỉnh dựa vào nguồn thu

từ doanh nghiệp nhà nước trung ương, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương,

thu từ doanh nghiệp FDI và thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Cơ cấu

nguồn thu được biều thị qua bảng số liệu 2.11.

Bảng 2.11: Cơ cấu thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐVT: %

2004 2009 2010 2011 2012 2013

Thu từ DN nhà nước

trung ương

5,15 2,56 1,73 1,86 1,63 2,18

Thu từ DN nhà nước địa

phương

7,03 3,81 3,99 3,29 2,48 3,4

Thu từ DN FDI 31,16 21,35 17,37 16,66 11,80 20,67

Thu từ DN ngoài quốc

doanh

8,35 5,85 6,41 7,35 5,85 9,85

Thu khác 48,31 66,43 70,5 70,79 78,24 63,9

Tổng 100 100 100 100 100 100

Nguồn: Cục thống kê tỉnh TTH

Bảng 2.11 cho thấy nguồn thu từ doanh nghiệp FDI đóng góp vào ngân sách

tỉnh hàng năm chiếm tỷ trọng lớn hơn so với nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước

địa phương và so với nguồn thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đóng góp

vào ngân sách tỉnh.

Qua phân tích trên cho thấy đóng góp của doanh nghiệp FDI vào nguồn thu

của tỉnh với một giá trị đáng kể và là nguồn thu có ý nghĩa đối với tỉnh Thừa Thiên

Huế trong thời gian qua và cũng như những năm tiếp theo

2.3.1.4. Hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn

Hoạt động xuất khẩu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế

của một quốc gia nói chung cũng như của một tỉnh thành nói riêng. Giá trị kim

ngạch xuất khẩu trên đại bàn bao gồm giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp nhà nước

trung ương, doanh nghiệp địa phương và doanh nghiệp có vốn FDI. Theo như số

liệu thống kê thu thập được thì hoạt động xuất khẩu hàng năm của các doanh nghiệp

trên địa bàn đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh hàng năm
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Bảng 2.12: Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

ĐVT: triệu USD

Tổng kim ngạch

xk

Kim ngạch xuất khẩu của

doanh nghiệp FDI

TT XK FDI/Tổng

XK TTH (%)

2004 38,03 15,23 40,04

2005 57,12 20,35 35,63

2006 61,23 17,88 29.20

2007 80,88 24,49 30,28

2008 107,58 42,24 39,26

2009 145,38 76,93 52,92

2010 257,51 114,48 44,46

2011 380,43 225,4 59,25

2012 469,02 262,6 55,99

2013 545,42 311,49 57,11

Nguồn: Cục thống kê tỉnh TTH

Bảng 2.12 cho thấy tổng giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI giai

đoạn 2004 – 2013 là 1.597,18 triệu USD. Giá trị xuất khẩu qua các năm tăng lên

đáng kể, hầu như giá trị xuất khẩu năm sau đều cao hơn so với năm trước. Tỷ trọng

xuất khẩu của doanh nghiệp FDI chiếm khoảng 40% trong tổng xuất khẩu của tỉnh

hàng năm, điều này cho thấy các doanh nghiệp FDI đã sản xuất nhiều mặt hàng

phục vụ cho xuất khẩu, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của tỉnh, làm gia tăng kim

ngạch xuất khẩu của tỉnh qua các năm.

2.3.1.5. Lao động làm việc tại các doanh nghiệp FDI

Lao động và giải quyết công ăn việc làm luôn được là vấn đề đầu tiên được đặt

ra đối với Chính quyền địa phương, đó luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt

hàng đầu trong tiến trình tăng trưởng và phát triển kinh tế. Thực tiễn đã chứng

minh, sự phát triển của các doanh nghiệp FDI không những góp phần làm tăng vốn

đầu tư cho xã hội, tăng giá trị sản phẩm, giá trị sản xuất, tăng giá trị xuất khẩu, tạo

nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà còn có vai trò quan trọng là tạo ra được ngày

càng nhiều công ăn việc làm cho một bộ phận lao động tại chỗ và một bộ phận lao

động nhập cư vào tỉnh TTH. Doanh nghiệp FDI phát triển hàng năm tạo ra được

nhiều việc làm, thu hút nhiều lao động, giải quyết tình trạng thất nghiệp và giảm tỷ
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lệ thất nghiệp ở TTH trong suốt thời gian qua. Qua các năm số lao động làm việc

cho các doanh nghiệp FDI có xu hướng tăng lên, điều đó góp phần tăng thu nhập

cho người lao động.

Bảng 2.13 cho thấy số lao động làm việc trong các doanh nghiệp FDI ở TTH

có xu hướng tăng lên nhanh chóng từ 38.601 lao động năm 2005 tăng lên 79.321 lao

động năm 2012 với tốc độ tăng trưởng bình quân 17%/ năm. Trong đó, năm 2013

doanh nghiệp FDI đã thu hút thêm 13.521 lao động vào làm việc. Kéo theo đó là sự

gia tăng của tỷ lệ lao động trong các doanh nghiệp FDI trong tổng lao động được

giải quyết việc làm ở TTH từ 8,61% năm 2005 lên 17,04% năm 2012. Bên cạnh đó,

nhờ vào sự phát triển của các doanh nghiệp FDI cũng đã góp phần giải quyết việc

làm cho một số lao động thời vụ tham gia trong quá trình xây dựng các công trình

về cơ sở hạ tầng cho các dự án, hàng ngàn lao động làm việc gián tiếp ở các ngành

sản xuất phụ trợ, các ngành nguyên liệu, vật liệu,…

Điều này một lần nữa khẳng định lại tầm quan trọng của các doanh nghiệp

FDI luôn trong toàn bộ nền kinh tế nói chung và trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

nói riêng. Các doanh nghiệp này cố gắng nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh

không chỉ nhằm mục đích phát triển doanh nghiệp mà còn để phát triển kinh tế – xã

hội của tỉnh TTH.

Bảng 2.13: Lao động làm việc tại các doanh nghiệp FDI ở TTH

giai đoạn 2005-2012

ĐVT: người

Tổng lao

động được

giải quyết

việc

Lao động lũy

kế tại các DN

FDI (người)

Tốc độ tăng

trưởng hàng

năm (%)

Tỷ lệ lao động

FDI/tổng lao động

được giải quyết việc

làm

2005 38.601 3.324 - 8,61

2009 66.776 7.994 11,97

2010 73.811 10.181 27,36 13,79

2011 78.726 12.155 19,39 15,44

2012 79.371 13.521 11,24 17,04

Nguồn: Niên giám thống kê TTH 2013
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2.3.2. Ảnh hưởng lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến tăng trưởng

kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế
2.3.2.1. Đào tạo lao động ở các doanh nghiệp FDI hiện nay

Một trong những ảnh hưởng lan tỏa tích cực đầu tiên mà việc phát triển FDI

trong suốt thời gian qua đã mang lại cho tăng trưởng kinh tế ở TTH đó chính là các

doanh nghiệp đã tiến hành đào tạo nguồn lao động trong chính doanh nghiệp mình.

Điều đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở TTH.

Bảng 2.14: Trình độ lao động tại doanh nghiệp FDI hiện nay

Tiêu chí Số doanh nghiệp % trả lời

Giá trị Chưa đáp ứng 5 18,52

Đáp ứng một

phần

22 81,48

Tổng 27 100

Nguồn: Số liệu điều tra 2014

Bảng 2.14 cho thấy trong số 27 doanh nghiệp FDI trả lời thì có 18,52%

doanh nghiệp (tương ứng 5 doanh nghiệp) trả lời trình độ lao động tại tỉnh hiện nay

chưa đáp ứng và 81,48% doanh nghiệp (tương ứng 22 doanh nghiệp) trả lời đáp ứng

một phần. Các doanh nghiệp FDI hàng năm đều trích ngân sách đào tạo và tuyển

dụng lao động. Các lĩnh vực đào tạo chủ yếu của các doanh nghiệp FDI là: đào tạo

về kỹ thuật (vận hành), đào tạo về quản lý.

Bên cạnh đó, theo kết quả thu được từ cuộc khảo sát thì phần lớn các doanh

nghiệp FDI tại tỉnh đều sản xuất phục vụ cho xuất khẩu, điều này góp phần gia tăng

xuất khẩu (ngoại thương phát triển) sẽ góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ngoài ra, thông qua khảo sát thông tin từ các doanh nghiệp FDI đã nhận

được một số ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp FDI như sau:

- Cần phải thay đổi, đào tạo lao động hiện nay để đáp ứng nhu cầu của doanh

nghiệp FDI, cụ thể là đa số người lao động tại đơn vị đòi hỏi phải có kinh nghiệm

làm việc từ 3 năm trở lên mới có khả năng đáp ứng được công việc tại các doanh

nghiệp FDI.

- Nhu cầu về lao động của doanh nghiệp FDI cao nhưng số lao động đáp ứng

yêu cầu thấp, rất khó tìm được lao động trình độ cao và năng lực tốt.
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2.3.2.2. Hợp tác giữa doanh nghiệp FDI và địa phương

Bảng 2.15: Hợp tác giữa doanh nghiệp FDI và địa phương

Tiêu chí Số doanh nghiệp % trả lời

Giá trị Có hợp tác 18 66,67

Không hợp tác 9 33,33

Tổng 27 100

Nguồn: Số liệu điều tra 2014

Qua bảng 2.15 cho thấy trong số 27 doanh nghiệp FDI trả lời thì có 66,67%

(tương ứng 18 doanh nghiệp) trả lời có hợp tác với địa phương, còn 33,33% (tương

ứng 9 doanh nghiệp) không có hợp tác với địa phương

Bảng 2.16: Hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp FDI và địa phương

Tiêu chí Số doanh nghiệp

Giá trị Thuê doanh nghiệp địa phương gia

công hàng hóa

3

Mua nguyên liệu đầu vào từ doanh

nghiệp địa phương

10

Liên kết sản xuất theo kiểu cung ứng

hàng hóa

2

Loại khác 10

Không trả lời 9

Nguồn: Số liệu điều tra 2014

Bảng 2.16 cho thấy trong số 27 doanh nghiệp FDI trả lời có 9 doanh nghiệp

không trả lời khoản mục này; còn lại doanh nghiệp FDI hợp tác với địa phương chủ

yếu trong lĩnh vực mua nguyên liệu đầu vào từ doanh nghiệp địa phương (có 10

doanh nghiệp) và loại khác (tuyển lao động thủ công tại địa phương) (10 doanh

nghiệp trả lời). Qua đó cho thấy khả năng đáp ứng của địa phương cho các doanh

nghiệp FDI còn thấp, chủ yếu là sản phẩm thô với giá thành thấp.

2.3.2.3. Hỗ trợ của các doanh nghiệp FDI cho các doanh nghiệp địa phương

trong quá trình hợp tác

Bảng 2.17 cho thấy trong số 27 doanh nghiệp FDI trả lời thì có 37,04% (tương

ứng 10 doanh nghiệp) trả lời hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương trong quá

trình hợp tác, còn 62,96% (tương ứng 17 doanh nghiệp) trả lời không có hỗ trợ cho
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doanh nghiệp địa phương trong quá trình hợp tác. Các hình thức hỗ trợ của doanh

nghiệp FDI cho các doanh nghiệp địa phương thường là đào tạo lao động kỹ thuật,

đào tạo lao động quản lý, hỗ trợ vốn, cho mượn chuyên gia (về quản lý, giám sát).

Bảng 2.17: Hỗ trợ của doanh nghiệp FDI cho các doanh nghiệp địa phương

trong quá trình hợp tác

Tiêu chí Số doanh nghiệp % trả lời

Giá trị Có 10 37,04

Không 17 62,96

Tổng 27 100

Nguồn: Số liệu điều tra

2014

2.3.2.4. Doanh nghiệp địa phương có đáp ứng nhu cầu hợp tác của các doanh

nghiệp FDI hay không

Vấn đề hợp tác giữa các doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp địa phương luôn

được đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cẩu các doanh nghiệp. Trên thực tế,

nếu như có sự hợp tác bền chặt giữa các doanh nghiệp này cả trong các khâu sản

xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng xét trên cả khía cạnh đầu vào lẫn đầu ra sẽ góp

phần tạo tiền đề, điều kiện cho các doanh nghiệp cùng nhau phát triển. Chính điều

này sẽ tạo ra những tác động lan tỏa tích cực lên tăng trưởng kinh tế ở địa phương.

Bảng 2.18: Doanh nghiệp địa phương có đáp ứng nhu cầu hợp tác

của các doanh nghiệp FDI

Tiêu chí Số doanh nghiệp % trả lời

Giá trị Không có ý kiến 2 7,41

Chưa đáp ứng 5 18,52

Đáp ứng một phần 19 70,37

Đáp ứng hoàn

toàn

1 3,70

Tổng 27 100

Nguồn: Số liệu điều tra 2014

Bảng 2.18 cho thấy trong số 27 doanh nghiệp FDI trả lời thì có 7,41% doanh

nghiệp (tương ứng 2 doanh nghiệp) không có ý kiến về khoản mục này; 18,52%

doanh nghiệp (tương ứng 5 doanh nghiệp) trả lời chưa đáp ứng; 3,7% doanh nghiệp
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(tương ứng 1 doanh nghiệp) trả lời đáp ứng hoàn toàn và 70,37% doanh nghiệp

(tương ứng 19 doanh nghiệp) trả lời đáp ứng một phần.

2.3.2.5. Doanh nghiệp FDI tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa

Thiên Huế

Kết quả khảo sát 27 doanh nghiệp FDI cho thấy hiện nay có 59,26% doanh

nghiệp (tương ứng 16 doanh nghiệp) đã tham gia hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh;

37,04% doanh nghiệp (tương ứng 10 doanh nghiệp) không có tham gia hoạt động

xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; trong khi đó có 3,7% doanh nghiệp (tương

ứng 1 doanh nghiệp) không có ý kiến đối với khoản mục này (bảng 2.19). Hình thức

tham gia hoạt động xã hội của doanh nghiệp FDI là: Trợ giúp người nghèo, người

khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động từ thiện; tài trợ

cho y tế; tài trợ cho giáo dục; trợ giúp cho bà mẹ Việt Nam anh hùng; trong đó hình

thức chiếm ưu thế nhiều nhất là trợ giúp người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có

hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động từ thiện (có đến 16 doanh nghiệp chọn

hình thức này trong phiếu điều tra).

Bảng 2.19: Doanh nghiệp FDI tham gia hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa

Thiên Huế

Tiêu chí Số doanh nghiệp % trả lời

Giá trị Không có ý kiến 1 3,70

Có 16 59,26

Không 10 37,04

Tổng 27 100

Nguồn: Số liệu điều tra 2014

2.3.3. Đánh giá ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến tăng

trưởng kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế

2.3.3.1. Thành tựu đạt được

Trong giai đoạn 2004 – 2013, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Thừa Thiên Huế, thể hiện rõ

nét nhất là FDI đã mang lại những ảnh hưởng hưởng tích cực (bao gồm ảnh hưởng

trực tiếp lẫn ảnh hưởng lan tỏa) đến tăng trưởng kinh tế ở TTH. Cụ thể là:

Xét về ảnh hưởng trực tiếp: FDI phát triển đã đóng góp lớn vào tổng nguồn

vốn đầu tư toàn tỉnh chiếm 10,95% năm 2013. FDI phát triển đã đóng góp 18,19%
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trong giá trị sản xuất toàn tỉnh và 14,8% trong tổng sản phẩm xã hội của TTH. FDI

đã góp phần làm tăng nguồn thu vào ngân sách toàn tỉnh đạt 7.210.205 triệu đồng

.năm 2013. FDI góp phần làm tăng giá trị xuất khẩu và thu về nhiều ngoại tệ cho

tỉnh TTH, nâng tổng số ngoại tệ thu về từ FDI đạt 311,49 triệu USD năm 2013. FDI

đã góp phần tạo ra được nhiều việc làm ổn định cho người lao động, tăng thu nhập

và cải thiện đời sống của các hộ gia đình sau khi tham gia làm việc trong các doanh

nghiệp FDI và các ngành phụ trợ khác.

Xét về ảnh hưởng lan tỏa: FDI phát triển đã góp phần đào tạo lao động ở các

doanh nghiệp FDI; tạo tiền đề cho sự hợp tác giữa doanh nghiệp FDI và địa

phương; hỗ trợ của các doanh nghiệp FDI cho các doanh nghiệp địa phương trong

quá trình hợp tác; đặc biệt các doanh nghiệp FDI đã tham gia các hoạt động xã hội

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế góp phần gia tăng phúc lợi xã hội, đảm bảo tiến

bộ xã hội ở TTH.

2.3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân

Những hạn chế còn tồn tại

Tỷ trọng của FDI trong tổng vốn đầu tư toàn tỉnh mặc dù có xu hướng tăng,

nhưng xét về số vốn FDI của TTH so với các tỉnh lân cận còn khá thấp. Điều đó kéo

theo ảnh hưởng của FDI đến GDP của TTH còn khá thấp.

Năng suất lao động trong khu vực FDI chưa cao, đội ngũ quản lý còn hạn chế

trình độ, năng lực, chưa nắm bắt nhanh tình hình thị trường, nhân viên chưa được

đào tạo bài bản, chuyên môn nghiệp vụ yếu nên chưa đáp ứng được nhu cầu của

doanh nghiệp FDI tại TTH. Kết quả khảo sát đã cho thấy trong 27 doanh nghiệp

được hỏi có 5 doanh nghiệp cho rằng trình độ lao động không đáp ứng, 19 doanh

nghiệp cho rằng chỉ đáp ứng một phần so với yêu cẩu mà doanh nghiệp đặt ra.

Sự thiếu liên kết của doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh,

giữa các doanh nghiệp FDI với chính quyền địa phương đã hạn chế hiệu ứng lan tỏa

về tiếp thu công nghệ, kinh nghiệm quản lý và cải thiện năng suất của các doanh

nghiệp trong tỉnh. Kết quả khảo sát cho thấy trong 27 doanh nghiệp được hỏi, có 9

doanh nghiệp cho rằng hiện nay họ không có bất kỳ sự hợp tác nào với các doanh

nghiệp địa phương. Đây là điều đáng lo ngại, thực tế này khiến các doanh nghiệp

khác sẽ mất nhiều cơ hội tận dụng và khai thác lợi thế công nghệ và năng suất từ
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doanh nghiệp FDI. Đây là một bài toán đặt ra cho các “nhà” làm chính sách trong

tỉnh nói riêng cũng như trong cả nước nói chung.

Các doanh nghiệp có vốn FDI hoạt động trên địa bàn đầu tư vào lĩnh vực công

nghệ cao còn ít. Nhiều dự án sử dụng công nghệ lạc hậu và sử dụng tài nguyên đất

đai, tài nguyên khoáng sản một cách lãng phí. Tình trạng chuyển giá và tránh thuế

còn công khai và phổ biến. Nhiều doanh nghiệp báo thua lỗ nhiều năm nhưng vẫn

mở rộng hoạt động kinh doanh. Phần lớn các doanh nghiệp công nghiệp chế biến

vẫn nhập nguyên liệu từ nước ngoài nên chi phí cao. Lao động trong các doanh

nghiệp có vốn FDI chủ yếu là lao động gián tiếp, có trình độ thấp.

VÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr­êng ®« thÞ, ®Æc biÖt lµ « nhiÔm nguån n­íc mÆt, r¸c

th¶i nhÊt lµ r¸c th¶i c«ng nghiÖp cã xu h­íng gia t¨ng, ®ang trë thµnh vÊn ®Ò cÊp

b¸ch, cÇn gi¶i quyÕt do cã tèc ®é ®« thÞ ho¸ vµ mËt ®é c«ng nghiÖp cao. ViÖc ph¸t

triÓn c«ng nghiÖp mét mÆt ®ãng gãp vµo sù t¨ng tr­ëng nhanh cña ®Þa ph­¬ng, mÆt

kh¸c cã t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr­êng do viÖc qu¶n lý chÊt th¶i r¾n c«ng nghiÖp ch­a

®­îc gi¶i quyÕt kÞp thêi

Nguyên nhân của những hạn chế

Số lượng dự án FDI tại thừa thiên huế trong thời gian qua đã tăng lên đáng kể

song số dự án thực hiện đi vào hoạt động so với số dự án được cấp phép đầu tư còn

thấp (chiếm khoảng 60%). Còn nhiều dự án chưa được tổ chức triển khai thực hiện.

Từ đó số doanh nghiệp có vốn FDI là không nhiều, số vốn đầu tư thực hiện không

lớn, chưa thực hiện đầy đủ vai trò bổ sung nguồn vốn còn thiếu cho đầu tư phát

triển trong nhiều nhăm qua, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế của địa phương.

Đối tác tham gia trong các dự án liên doanh còn hạn chế về số lượng. Không có

nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia liên doanh với nước

ngoài, chỉ các các doanh nghiệp nhà nước. Tất cả những điều đó đã khiến cho FDI

của TTH còn khá thấp so với các tỉnh lân cận.

Công tác quy hoạch, thủ tục hành chính, quản lý Nhà nước và tính chiến lược

đối với ngành du lịch còn gặp nhiều hạn chế cơ bản. Các doanh nghiệp còn thiếu

thông tin và hiểu biết về các nhà đầu tư nước ngoài để có thể chủ động đáp ứng sự

mong muốn, mang đến sự thuận lợi cho các nhà đầu tư mà trong một thời gian dài

chúng ta chưa thực hiện được như: muốn có sự thuận lợi trong việc cấp giấy phép,

thẩm định kỹ thuật, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ đền bù…nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm
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năng, thế mạnh của Tỉnh, đón đầu các đối tác trong điều kiện nền kinh tế thế giới

đang cạnh tranh gay gắt.

Các yếu tố của môi trường đầu tư chưa hấp dẫn, chưa đáp ứng mong muốn,

chưa hỗ trợ cho các nhà đầu tư và chưa đủ lực để trở thành công cụ xúc tiến, thu hút

FDI của các nhà quản lý. Những yếu tố thuộc về chủ quan không phụ thuộc vào

điều kiện tự nhiên như: quy định chính sách ưu đãi đầu tư, công tác thẩm định thiết

kế kỹ thuật, hỗ trợ hướng dẫn pháp luật, giải quyết đền bù…chưa mang lại sự thuận

lợi cho các nhà đầu tư, thậm chí còn nhiều khó khăn. Môi trường đầu tư đang còn

tồn tại nhiều điểm yếu mà nhiều năm nay chưa được cải thiện, như: sức mua của thị

trường, hoạt động của các doanh nghiệp liên qua, các dịch vụ hỗ trợ, hệ thống vận

chuyển hàng hóa, chi phí gián tiếp, chi phí trực tiếp, chất lượng lao động, tính năng

động của người Huế, chính sách sau đầu tư, công tác cải cách hành chính, hạ tầng

cơ sở.

Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư trong nhiều năm trước đây không thực hiện.

Các quy định về ưu đãi, thu hút đầu tư nước ngoài chậm ban hành, còn phân biệt

giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài khi xây dựng và ban

hành chính sách hỗ trợ đầu tư. Định hướng thu hút đầu tư vào ác ngành, lĩnh vực

với danh mục các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài thiếu hấp dẫn do phải thực hiện

theo cơ cấu kinh tế là công nghiệp – nông nghiệp – du lịch – dịch vụ. Trong khi đó,

các nhà đầu tư rất muốn đầu tư vào ngành du lịch, dịch vụ của thừa thiên huế. Từ đó

công tác tổ chức, quản lý hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài còn bị động,

thiếu kịp thời, mang nặng hình thức, chất lượng chưa cao.

Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác trong Tỉnh còn thụ động,

chưa biết kêu gọi đối tác nhằm liên kết liên doanh trong hoạt động sản xuất kinh

doanh, do hạn chế về nguồn lực tài chính và yếu kém khả năng quản trị.
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CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NHẰM

GIA TĂNG ẢNH HƯỞNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

3.1 Dự báo, phương hướng và mục tiêu của thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước

ngoài vào tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

3.1.1. Dự báo tăng trưởng GDP và nhu cầu về vốn đầu tư ở Thừa Thiên Huế đến

năm 2020

Bảng 3.1: Dự báo tăng trưởng GDP của Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Phương

án

2005 2020 2015 2020

Nhịp độ tăng trưởng

2006 -

2010

2011 -

2015

2016 -

2020

Phương án I

Tổng GDP

(tỷ đồng)

3475,8 6.692 12.060 21.254 14,0 12,5 12,0

GDP/người

so cả nước

(%)

62,8 82,7 111,2 135,9

Phương án II

Tổng GDP

(tỷ đồng)

3475,8 6.991 12.881 22.198 15,0 13,0 11,5

GDP/người

so cả nước

(%)

62,8 88,3 121,7 148,3

Phương án III

Tổng GDP

(tỷ đồng)

3475,8 7.300 13.450 23.704 16,0 13,0 12,0

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong đó phương án III là phương án rất tích cực, được tính đến các yếu tố

thuận lợi từ vị thế của cả nước khi tham gia vào WTO, tính đến chiến lược biển của

Việt Nam được khai thác mạnh mẽ, nền kinh tế của tỉnh có chuyển biến và phát

triển nhanh ngay từ kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 và tiếp tục phát triển với nhịp độ
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cao vượt xa trên mức trung bình của cả nước về GDP bình quân đầu người ngay từ

năm 2011 – 2012. Tuy nhiên, theo phương án III, nhu cầu đầu tư lớn và phải có

nhiều giải pháp tích cực mới có thể đạt được. Đối với nguồn vốn FDI, giai đoạn

2012 – 2015, nhu cầu kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bình quân hàng năm

300 – 500 triệu USD, giai đoạn 2011 – 2020 thu hút bình quân năm khoảng 500 –

800 triệu USD.

3.1.2. Phương hướng và mục tiêu của thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

(FDI) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

3.1.2.1. Phương hướng

Nhiệm vụ quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp FDI được chính phủ đề ra

trong giai đoạn 2011 – 2020 là nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư nước ngoài phù

hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam giai đoạn 2011

– 2020 theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp FDI phát triển theo quy hoạch,

ưu tiên các dự án FDI có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng có

hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản, đất đai, tạo điều kiện và tăng cường liên

kết với doanh nghiệp trong nước, tập trung thu hút vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ

trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghệ thông tin.

Theo định hướng chung và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh

Thừa Thiên Huế đến năm 2015: phát huy mọi nguồn lực, tập trung khai thác các lợi

thế so sánh, sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng và nguồn lực của Tỉnh vào mục tiêu

tưng trưởng kinh tế với tốc độ nhanh, đưa tỉnh Thừa Thiên Huế thành tỉnh có tốc độ

tăng trưởng kinh tế cao và GDP bình quân đầu người bằng và trên mức bình quân

chung của cả nước. Một số chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2010 – 2015 của tỉnh là:

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) bình quân đầu người

tăng 12 – 13%/năm, trong đó:

+ Các ngành dịch vụ tăng: 12 – 13%

+ Công nghiệp – xây dựng tăng 16 – 17%

+ Nông lâm ngư nghiệp tăng 2 – 3%

- Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2015 đạt khoảng 2.300 USD, gấp 2

lần so với năm 2010, phấn đấu năng suất lao động xã hội gấp 1,8 – 2 lần năm 2010.

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2015 đạt 700 triệu USD.

- Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 90 – 100 nghìn tỷ đồng.
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ỌC K

IN
H TẾ H

UẾ
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- Thu ngân sách tăng bình quân 20%/năm, đạt khoảng 6.000 – 6.500 tỷ đồng

vào năm 2015.

Mục tiêu đặt ra là khá cao so với tình hình thực tế hiện nay. Để đạt được mục

tiêu đó các doanh nghiệp có vốn FDI cần đặt ra cho mình những mục tiêu riêng

3.1.2 Mục tiêu

3.1.2.1 Mục tiêu chung

Để đạt tốc độ tăng GDP đề ra, thời kỳ 2011 – 2015 cần huy động khoảng 90

– 100 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó đầu tư từ NSNN khoảng 20 –

25%, vốn tín dụng 25 – 30%, vốn tự có của các doanh nghiệp và dân cư đầu tư dự

kiến 22 – 25%, đầu tư trực tiếp nước ngoài 15 – 20% (gấp 2 lần thời kỳ 2006 –

2010), ODA và các nguồn viện trợ khác khoảng 5 – 6%.

3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để có đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển, cần tiếp tục thực hiện cơ

chế, chính sách khuyến khích đặc biệt và tạo lập một môi trường kinh doanh thực sự

thông thoáng để huy động mạnh mẽ nguồn lực trong nhân dân, vốn đầu tư từ các địa

phương trong cả nước và vốn đầu tư nước ngoài.

Có cơ chế thu hút và hướng các nguồn vốn FDI vào các lĩnh lực khả năng

hấp thụ vốn nhanh và tạo bước đột phá trong phát triển, nhất là các lĩnh vực phát

triển kết cấu hạ tầng, phá triển nguồn nhân lực, chú trọng đến chất lượng dự án

(ngành, nghề, đối tác đầu tư, trình độ công nghệ, mức độ sử dụng tài nguyên thiên

nhiên và nguồn lực quý hiếm, mối liên kết với các doanh nghiệp trong nước, các tác

động lan tỏa, thân thiện với môi trường…)

Nâng cao chất lượng công tác quản lý xây dựng ở tất cả các khâu trong quá

trình đầu tư xây dựng, từ quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển, đến chuẩn bị đầu tư

các dự án cụ thể, tổ chức thi công, giám sát.

Chấn chỉnh công tác theo dõi, giám sát, đánh giá các dự án đầu tư công để

nâng cao hiệu quả đầu tư, phòng ngừa kịp thời các trường hợp tham ô, lãng phí, vi

phạm pháp luật.
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H TẾ H

UẾ
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3.2. Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm gia tăng ảnh

hưởng của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên Huế

3.2.1. Nhóm giải pháp về chính sách

3.2.1.1 Tập trung xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch, chính sách, luật pháp của

tỉnh

Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài rất quan tâm đến chủ trương quy

hoạch, chính sách đầu tư khi quyết định đầu tư vào một tỉnh nào đó vì điều này

quyết định đến công việc kinh doanh, hiệu quả đầu tư sau này của họ. Đặc biệt là

tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài có thể thay đổi lớn khi có những thông báo về

chính sách tích cực. Yêu cầu chung về đổi mới cơ chế chính sách, luật pháp là ngày

càng minh bạch, công khai, dễ dự đoán với nội dung đảm bảo thuận tiện và bảo vệ

quyền lợi cho các nhà đầu tư. Hơn nữa, quy hoạch, chính sách và luật pháp phải

được xây dựng và hoàn thiện trên nguyên tắc: cùng có lợi, tuân thủ luật pháp và

thông lệ quốc tế, không phân biệt đối xử. Các giải pháp cụ thể đưa ra là:

 Về quy hoạch

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phê duyệt các quy hoạch còn thiếu; rà soát để

định kỳ bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch đã lạc hậu nhằm tạo điều kiện thuận lợi

cho nhà đầu tư trong việc xác định và xây dựng dự án.

- Hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất, công bố rộng rãi quy hoạch, tạo điều kiện

để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư; rà soát, kiểm tra,

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất một cách hiệu quả, nhất là đối với các địa phương

ven biển nhằm đảm bảo phát triển kinh tế và môi trường bền vững.

- Xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm

2020, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Huế,

quy hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

 Về chính sách, luật pháp

- Quán triệt và thực hiện thống nhất các quy định mới của Luật Đầu tư trong

công tác quy hoạch, đảm bảo việc xây dựng các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản

phẩm phù hợp với các cam kết quốc tế.

- Chuẩn bị các điều kiện để triển khai tốt hơn nữa Luật kinh doanh và Luật đầu

tư chung. Tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh

tế hoạt động và phát triển theo cơ chế thị trường, dễ dàng tiếp cận với các chính
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sách khuyến khích đầu tư và chương trình hỗ trợ của nhà nước cũng như của tỉnh về

đầu tư và tín dụng, về mặt bằng sản xuất, thông tin thị trường, tư vấn kỹ thuật, phát

triển nguồn nhân lực và các dịch vụ phát triển kinh doanh. Rà soát đánh giá chính

sách quy định về khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh tốc độ tăng

trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của khu vực công nghiệp, phát triển

khu vực dịch vụ, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xuất khẩu. Đẩy mạnh xã hội hoá

trong việc thu hút vốn đầu tư của dân cư vào phát triển cơ sở hạ tầng của địa

phương.

- Tiếp tục rà soát pháp luật, chính sách về đầu tư, kinh doanh để sửa đổi các

nội dung không đồng bộ, thiếu nhất quán, bổ sung các nội dung còn thiếu và loại bỏ

các điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư không phù hợp với cam kết của Việt Nam với

WTO.

- Sửa đổi các quy định còn bất cập, chưa rõ ràng liên quan đến thủ tục đầu tư

và kinh doanh.

- Theo dõi, giám sát việc thi hành pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp để kịp

thời phát hiện và xử lý các vướng mắc phát sinh. Khẩn trương ban hành các văn bản

hướng dẫn các luật mới, nhất là các luật mới được Quốc hội thông qua trong thời

gan gần đây có liên quan đến đầu tư, kinh doanh.

- Ban hành các ưu đãi khuyến khích đầu tư đối với các dự án xây dựng các

công trình phúc lợi (nhà ở, bệnh viện, trường học, văn hoá, thể thao) cho người lao

động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu

kinh tế.

- Thực hiện các biện pháp thúc đẩy giải ngân; không cấp phép cho các dự án

công nghệ lạc hậu; dự án tác động xấu đến môi trường; thẩm tra kỹ các dự án sử

dụng nhiều đất, giao đất có điều kiện theo tiến độ dự án, tránh lập dự án lớn để giữ

đất, không triển khai; cân nhắc về tỷ suất đầu tư/diện tích đất, kể cả đất KCN.

3.2.1.2. Có chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên sơ sở tiếp tục rà soát, bổ sung

địa bàn, các ngành và danh mục dự án đầu tư

Quyết định 2228/QĐ – UBND ban hành năm 2007 của tỉnh Thừa Thiên Huế

tuy đã bổ sung về địa bàn, các ngành và danh mục dự án được hưởng chính  sách ưu

đãi  và hỗ trợ đầu tư so với Quyết định 1546/QĐ-UBND ban hành năm 2002. Song,

trong thực tế cần tiếp tục xem xét một số địa bàn của các huyện đồng bằng hưởng
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UẾ



61

qui chế xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đặc biệt là các xã miền núi

của huyện Phong Điền, Hương Trà, Phú Lộc...một số xã của Hương Thủy hưởng

qui chế xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Để làm được điều này, cần phải

khảo sát , điều tra các địa bàn nói trên về các chỉ tiêu định mức của xã có điều kiện

kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc điều kiện khó khăn. Kịp thời trình Chính phủ

bổ sung hoặc trong lúc chưa có điều kiện bổ sung vào các loại nói trên thì tỉnh cần

có chính sách ưu đãi riêng như 2 xã thuộc địa bàn khó khăn là Phú Sơn và Dương

Hòa của huyện Hương Thủy đã được hưởng.

+ Lâp danh mục kêu gọi vốn đầu tư, quy hoạch chi tiết mỗi dự án để đối

tượng đầu tư tham khảo, đây cũng là điều giúp cho chủ đầu tư có thêm hiểu biết để

quyết định đầu tư sớm, bởi vì bản thân chủ đầu tư muốn tự mình tìm hiểu, khảo sát

về một dự án thực tế đòi hỏi mất thời gian lâu hơn. Mặt khác, việc thiếu hiểu biết

chi tiết của mỗi dự án là một trong những lí do tiến hành chậm hoặc do dự tiến hành

khi dự án đã được cấp giấy phép.

+ Ngoài các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, xây dựng cơ sở hạ

tầng, cần có chính sách đặc biệt ưu đãi đầu tư cho các dự án thuộc ngành công

nghiệp chế biến nông lâm thủy hải sản và các làng nghề truyền thống vì hướng phát

triển chủ yếu là chế biến lương thực, thực phẩm nhằm phục vụ tại chỗ cho đô thị,

các khu công nghiệp và xuất khẩu. Có chính sách khuyến khích xây dựng, phát triển

hoàn thiện các làng nghề truyền thống (sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ). Đây là thế

mạnh của Thừa Thiên Huế, có thể cung cấp đủ nguyên vật liệu cho công nghiệp,

mặt khác việc chế biến đem lại giá trị cao cho sử dụng cũng như xuất khẩu.

+ Có chính sách khuyến khích hỗ trợ các dự án thuộc các ngành nghề tiểu

thủ công nghiệp vì hình thức này góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm nhất

là lao động nông thôn. Mặt khác, cần hỗ trợ việc duy trì các ngành nghề này góp

phần khai thác nguồn lực của địa phương nhất là vốn của các thành phần kinh tế,

nguyên vật liệu và lao động giá rẻ, đáp ứng tiêu dùng tại chỗ, tiến tới xóa đói, giảm

nghèo trên địa bàn.

+ Có chính sách ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp hoặc các dự án sản xuất

xuất khẩu mở rộng thị trường. Bên cạnh các thị trường EU, Nhật Bản, Tỉnh cần có

chính sách quan tâm mở rộng thị trường các nước khu vực ASEAN, Bắc Mỹ, Nga.

Mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn là nông lâm hải sản chế biến, hàng dệt may, thủ
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công mỹ nghệ. Đối với các mặt hàng thủ công nghiệp như thêu,  đan, điêu khắc,

chạm, khảm....Tỉnh cần có chính sách khuyến khích, nâng cao chất lượng và kỹ

thuật sản xuất, kiểu dáng để đáp ứng yêu cầu đa dạng của các thị trường,  góp phần

thực hiện mục tiêu tăng bình quân kim ngạch xuất khẩu hàng năm

+ Có chính sách giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp, dự án có vốn FDI trên địa

bàn tỉnh đang gặp khó khăn, giúp họ ổn định sản xuất, kinh doanh để hoạt động có

hiệu quả. Sau khi giúp đỡ nhưng dự án không hoạt động được thì Tỉnh mạnh dạn

thu giấy phép đầu tư, tránh tình trạng dự án kéo dài nhưng không đưa vào hoạt

động, hoặc ngừng hoạt động lâu.

+ Để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh là dịch vụ - công nghiệp

– nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỉnh cần có chính sách

khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ, từng bước nâng cao chất lượng các hoạt

động dịch vụ như dịch vụ du lịch, tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông, công

nghệ thông tin xây dựng thành phố Huế thành trung tâm dịch vụ lớn.

+ Có chính sách khuyến khích ưu đãi mạnh hơn đối với các thành phần kinh

tế hoặc các tập đoàn kinh tế mạnh trong nước cũng như trên thế giới có vốn đầu tư

qui mô lớn, dây chuyền công nghệ tiên tiến. Khuyến khích thành lập doanh nghiệp

mới, có chính sách chính thức hóa các hoạt động kinh doanh cá thể sang hình thức

doanh nghiệp theo qui định của luật doanh nghiệp. Có chính sách ưu đãi phù hợp

đối với doanh nghiệp mới thành lập, giúp các doanh nghiệp này nhanh chóng hoạt

động có hiệu quả.

3.2.1.3 Giải quyết các vấn đề về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng để

chuyển đổi đất sang đầu tư khu công nghiệp.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là vấn đề phức tạp liên quan đến

quyền lợi của nhân dân có đất trong quy hoạch làm KCN. Để thực hiện tốt vấn đề

này cần có sự lãnh đạo đồng bộ của các cấp các ngành, cơ quan địa phương và các

DN. Cần có sự phối hợp chặt chẽ cùng với việc tuyên truyền công khai chủ chương

chính sách để cho nhân dân hiểu rõ chủ chương xây dựng và phát triển công nghiệp,

đồng thời hiểu rõ các chính sách về đất đai của chính phủ đến sự vận dụng trong

chính sách của tỉnh. Tạo được sự thống nhất cao trong tư tưởng đến hành động, từ

trong Đảng đến quần chúng nhân dân.
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Trong những năm qua công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nói chung ở

Thừa Thiên Huế gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Công tác GPMB làm không tốt,

không đồng bộ dẫn đến nhiều vấn đề bức xúc căng thẳng kéo dài gây hậu quả vừa

tốn kém vừa mất thời gian thậm chí gây những khó khăn không nhỏ cho các nhà

đầu tư.

Để làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực tế cho thấy cần phải

thực hiện tốt một số điểm sau:

- Thống nhất về tư tưởng: Cần tuyên truyền cho nhân dân rõ chủ chương phát

triển công nghiệp là yêu cầu khách quan, tất yếu để phát triển đất nước, xây dựng

tỉnh Thừa Thiên Huế giàu mạnh, văn minh. Đây là chủ trương đúng đắn để chuyển

nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, từng bước nâng cao đời sống của

nhân dân.

- Chính quyền địa phương cần tăng cường sự chỉ đạo các cơ quan chức năng

tiến hành ngay các thủ tục thu hồi đất và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các

dự án ĐTNN không có khả năng triển khai hoặc chưa có kế hoạch sử dụng hết diện

tích đất đã được giao để chuyển cho các dự án đầu tư mới có hiệu quả hơn. Đồng

thời, trong phạm vi thẩm quyền của mình, chủ động tổ chức việc đền bù giải tỏa và

giao đất cho chủ đầu tư theo đúng cam kết, đặc biệt là các dự án quy mô lớn mà chủ

đầu tư sẵn sàng giải ngân thực hiện dự án.

- Công việc giải phóng mặt bằng phải là công việc của chính quyền địa

phương chủ trì và chịu trách nhiệm chứ không thể phó mặc cho các chủ đầu tư các

KCN. Trong quá trình thực hiện phải được phân công trách nhiệm cụ thể, sẵn sàng

có các giải pháp phù hợp đối với tình hình thực tế. Duy trì nghiêm kỷ cương của

pháp luật, đồng thời quan tâm thực sự tới đời sống của nhân dân khi chuyển đổi

ruộng đất.

- Có chính sách hỗ trợ nhân dân chuyển đất làm KCN một cách hợp lý, công

khai, công bằng.

- Thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Ngoài chính sách

nhà nước hiện hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phải có chủ chương động viên, hỗ

trợ nhân dân giao đất đúng tiến độ. Các chủ trương này được vận dụng thống nhất

và xuyên suốt quá trình bồi thường cho nhân dân.

 Hưởng theo m2 đất, chi trả trực tiếp cho người dân có ruộng.
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 Hỗ trợ công bồi bổ nâng hạng đất, chi trả cho người dân có ruộng.

 Hỗ trợ từ ngân sách cho địa phương khi xây dựng các công trình phúc lợi

phục vụ nhân dân: Nhà trẻ, mẫu giáo, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa,…

 Đồng ý về chủ trương cho phép địa phương chuyển ruộng làm KCN được

dành quỹ đất hợp lý để chuyển đổi mục đích, quy hoạch làm khu giãn dân. Mục

đích để cho nhân dân, những gia đình phải chuyển nhiều đất có được một khu đất

khác để làm kinh doanh, dịch vụ ổn định đời sống.

 Hỗ trợ trực tiếp cho người có đất chuyển làm KCN, chi phí chuyển đổi nghề

nghiệp (theo m2 đất giao), tạo cơ hội cho các hộ dân bố trí học nghề, chuyển nghề.

Từ những chủ trương trên, trong quá trình làm bồi thường giải phóng mặt bằng

các cơ quan trực tiếp thực hiện có kế hoạch cụ thể, trình cấp có thẩm quyền phê

duyệt tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư có đất để xây dựng, phát triển công

nghiệp mặt khác ổn định đời sống của nhân đân.

3.2.1.4 Bổ sung, điều chỉnh chính sách phát triển các doanh nghiệp có vốn FDI

Để phát triển các doanh nghiệp có vốn FDI thì chính sách thu hút đầu tư trực

tiếp nước ngoài hiện hành cần được bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp là rất quan

trọng. Muốn vậy, cần phải xác định cơ cấu kinh tế phù hợp. Vì khi đã xác định cơ

cấu kinh tế theo hướng nào thì việc xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích

đầu tư cũng theo định hướng đó. Các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào du

lịch dịch vụ, trong khi chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lại tập trung

vào đầu tư các dự án công nghiệp mà qua một thời gian dài không có đối tác nước

ngoài đến đầu tư. Những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh theo tác giả là:

- Không nên quy định chi tiết các ngành, các lĩnh vực khuyến khích đầu tư

trực tiếp nước ngoài, mà chỉ nên quy định đối với các dự án sản xuất và các dự án

thương mại dịch vụ. Các ưu đãi đầu tư cũng được thực hiệ theo sự phân biệt này để

nhà đầu tư dễ hiểu, dễ áp dụng.

- Địa bàn ưu đãi cần thu hẹp số lượng các địa bàn theo hướng: khu vực thành

phố, cận thành phố, vùng biển, miền núi.

- Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng cần được bổ

sung, điều chỉnh và cung cấp thêm thông tin của dự án để cho nhà đầu tư nước

ngoài có thêm nhiều thông tin hơn, do đó cơ hội tiếp xúc của nhà đầu tư với dự án

nhiều hơn, thực hiện một chuyến công tác khảo sát đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế

dễ dàng hơn.
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3.2.2. Nhóm giải pháp về môi trường đầu tư

3.2.2.1 Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư

nước ngoài để có thể cạnh tranh được với các nước trong khu vực về thu hút FDI

và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư ở Thừa Thiên Huế

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư

nước ngoài để có thể cạnh tranh được với các nước trong khu vực về thu hút

FDI.

Trong bối cảnh toàn cấu hóa, áp lực cạnh tranh sẽ không giảm mà còn tăng. So

với các nước trong khu vực, môi trường đầu tư của Việt Nam đang kém cạnh tranh

hơn. Vì vậy, cải thiện môi trường đầu tư là hết sức quan trọng và cần thiết. Việc đầu

tư ra nước ngoài của nhà đầu tư nhằm mục đích chính là lợi nhuận. Vì vậy, ở đâu có

điều kiện thuận lợi hơn, hấp dẫn hơn, chi phí đầu tư và kinh doanh thấp hơn cho đầu

tư hiệu quả (lợi nhuận) sẽ thu hút FDI nhiều hơn. Về phía nước sở tại, khía cạnh tạo

việc làm, tạo môi trường cho chuyển giao công nghệ và tạo sự ổn định cho kinh

doanh lâu dài của các nhà đầu tư nước ngoài cũng là mục tiêu của cải thiện môi

trường đầu tư. Nghiên cứu cho rằng các chính sách cần tập trung vào ba vấn đề: Tạo

môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh

tế. Trước hết cần nhanh chóng xóa bỏ sự phân biệt đối xử và tạo sân chơi bình đẳng

cho tất cả các doanh nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro (xuất hiện do thay đổi chính

sách do bất ổn vĩ mô, do không đảm bảo quyền sở hữu, do tính thực thi hợp đồng

kém ).

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư

Cải cách tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về đầu tư theo hướng đơn giản,

hiệu quả là một giải pháp quan trọng, mang tính quyết định đến kết quả hoạt động

của đầu tư nước ngoài và sự phát triển của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp

nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Để kiện toàn bộ máy QLNN về đầu

tư ta cần phải thực hiện những công tác sau:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy QLNN về đầu tư gọn nhẹ, hợp lý, chức

trách rõ ràng. Cán bộ quản lý, chuyên viên thông thạo công việc được giao và am

tường nhiều việc khác, khi cần có thể thay thế, hỗ trợ đồng nghiệp.
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- Phân công, phân cấp QLNN về đầu tư một cách rõ ràng và hợp lý từ trên

xuống trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế phối hợp

giữa các cơ quan liên quan.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu

tư phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của tỉnh.

- Cấp và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo đúng quy định của luật đầu tư và

các văn bản quy định của pháp luật; tăng cường côngtác kiểm tra, giám sát; đẩy

mạnh công tác hậu kiểm, kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đầu tư những dự án vi

phạm quy định

- Tăng cường sự phối hợp thống nhất công tác quản lý nhà nước về đầu tư đặc

biệt là cấp giấy chứng nhận đầu tư.

3.2.2.2 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư; tuyên truyền, quảng bá môi trường

đầu tư ở Thừa Thiên Huế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan xúc tiến

đầu tư

Có thể nói rằng công tác xúc tiến đầu tư là quan trọng nhất trong việc tăng

cường thu hút vốn đầu tư tại Thừa Thiên Huế. Vì thế trong quá trình hoạt động cần

xây dựng một chương trình xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để khai thác

hiệu quả tiềm năng của địa phương. Một số giải pháp cần thực hiện là:

- Tuyên truyền, quảng bá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tiềm năng, cơ hội

đầu tư, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; danh mục các dự án kêu gọi đầu

tư; hoạt động của các nhà đầu tư và các dự án đang thực hiện trên địa bàn bằng

nhiều hình thức với nội dung thiết thực và hiệu quả.

- Phối hợp với các đài phát thanh, truyền hình phát sóng các chương trình,

phóng sự về đầu tư của Thừa Thiên Huế.

- Đẩy mạnh cổng thông tin điện tử của tỉnh, website của tỉnh, của sở kế hoạch

đầu tư, các KKT; cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin về quản trị doanh nghiệp, xúc

tiến đầu tư, công khai quy hoạch, kế hoạch và các thủ tục đầu tư.

- Tăng cường hoạt động maketing tại địa phương

- Cần thiết kế ra hình ảnh địa phương để thoả mãn nhu cầu của thị trường mục

tiêu. Trước tiên cần đánh giá đúng thực trạng của địa phương từ đó có kế hoạch xây

dựng hình ảnh, tầm nhìn và mục tiêu phát triển của địa phương; có chiến lược

maketing cho địa phương một cách cụ thể.
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- Nghiên cứu, đề xuất chính sách vận động, thu hút đầu tư đối với các đối tác

trọng điểm như Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc.

- Các cơ quan ban ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện tiếp tục rà soát, cập

nhật bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư phù hợp với nhu cầu đầu tư và quy hoạch

phát triển địa phương, ngành, lĩnh vực, sản phẩm.

- Nghiên cứu việc xây dựng Văn bản pháp quy về công tác Xúc tiến đầu tư

nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác quản lý nhà nước, cơ chế phối hợp

và tổ chức thực hiện các hoạt động Xúc tiến đầu tư.

- Tổ chức khảo sát, nghiên cứu về mô hình cơ quan Xúc tiến đầu tư ở các địa

phương để học hỏi kinh nghiệm trong việc hướng dẫn tổ chức cơ quan Xúc tiến đầu

tư hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó cần củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng

trong tương lai bằng cách tăng cường gặp gỡ tiếp xúc với các cán bộ quản lý hoạt

động đầu tư nhằm lấy ý kiến của các nhà đầu tư cũng như giải đáp thắc mắc, tháo

gỡ kịp thời các khó khăn cho họ. Ngoài ra cần thiết lập đường giây nóng và hòm

thư góp ý để có kênh thông tin kịp thời đến những vấn đề khúc mắc trong đầu tư

của các đơn vị.

3.2.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng được nhà

đầu tư quan tâm trong quá trình cân nhắc, xem xét đi đến quyết định đầu tư. Chúng

ta nói Việt Nam là đất nước có nguồn lao động dồi dào, chi phí lao động rẻ, lực

lượng lao động thông minh, hiếu học,… nói vậy cũng chỉ mang tính định tính. Hiện

nay, cộng đồng quốc tế nói chung, nhà đầu tư nước ngoài nói riêng quan niệm về

chất lượng lao động đã khác. Quan tâm đến chất lượng lao động chính là quan tâm

tới chất lượng sản phẩm, tới sự sống còn của dự án đầu tư. Bởi vì, đầu tư để sản

xuất, hàng hoá không chỉ tiêu dùng trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu thì một

loạt các thị trường trên thế giới đưa ra các tiêu chuẩn của nguồn lực, mà nguồn lực

chính là nguồn sản phẩm. Vì vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần phải:

- Chú trọng tới quá trình đào tạo nguồn nhân lực ở các cấp trình độ, từ quản lý

tới kỹ thuật. Đặc biệt quan tâm tới quá trình đào tạo nghề. Vì lao động kỹ thuật

chiếm 50-60% lực lượng lao động trong các KCN.
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- Tăng cường đầu tư vốn cho nâng cấp các trường dạy nghề cả về trang thiết bị

máy móc, chương trình giảng dạy, điều kiện học tập và thực hành của lực lượng đào

tạo.Trước mắt là tăng cường đầu tư nâng cấp Trường công nhân kỹ thuật của tỉnh để

làm sao khi công nhân đào tạo ra là đáp ứng ngay với điều kiện làm việc tại các

KCN. Mở rộng phạm vi, ngành nghề đào tạo của các trường đào tạo đóng trên địa

bàn.

- Đa dạng hoá các hình thức đào tạo nhằm huy động được hết các nguồn lực cả

trí tuệ cũng như vật chất. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện để mở các trường đào

tạo nghề mới với đa dạng hoá các loại hình sở hữu về quảnlý và loại hình đào tạo

vừa giảm nhẹ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước vừa khuyến khích nâng cao chất

lượng đào tạo.

- Quan tâm và tạo điều kiện cho lực lượng lao động có điều kiện làm việc tốt,

có nơi cư trú ổn định xung quanh Khu công nghiệp để có điều kiện tái sản xuất sức

lao động. Đây cũng là mối quan tâm của các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu xúc

tiến đầu tư.

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất

đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại.

- Tăng cường tập huấn kiến thức về quản lý đầu tư xây dựng, quản trị doanh

nghiệp cho các doanh nghiệp.

- Chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng , dạy

nghề xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo nhân lực cho các dự án.

- Đẩy nhanh việc triển khai kế hoạch tổng thể về đào tạo nhằm nâng tỷ lệ lao

động qua đào tạo lên 60% vào năm 2020. Theo đó, nâng cấp đầu tư hệ thống các

trường đào tạo nghề.

- Nghiên cứu điều chỉnh chuyển dịch cơ cấu lao động theo tốc độ chuyển dịch

cơ cấu kinh tế.

- Thực hiện các giải pháp nhằm đưa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ

luật Lao động vào thực tế cuộc sống để ngăn ngừa tình trạng đình công bất hợp pháp,

lành mạnh hóa quan hệ lao động theo tinh thần của Bộ luật Lao động, bao gồm:

+ Tiếp tục hoàn thiện luật pháp, chính sách về lao động, tiền lương phù hợp

trong tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp
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luật về lao động đối với người sử dụng lao động nhằm đảm bảo điều kiện làm việc

và đời sống cho người lao động.

+ Nâng cao hiểu biết pháp luật về lao động thông qua phổ biến, tuyên truyền

và giáo dục pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đảm bảo chính sách, pháp luật về lao động và

tiền lương được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

3.2.2.4 Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao tính đồng bộ và hiện đại của

cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho đầu tư trực tiếp nước ngoài

Cơ sở hạ tầng là môi trường đầu tư cứng, nó có vai trò quan trọng trong việc

thu hút vốn đầu tư, làm nền móng cho hoạt động đầu tư. Trong những năm gần đây

cơ sở hạ tầng ở Thừa Thiên Huế đã có nhiều đổi mới theo hiện đại hoá, đồng bộ hoá

nhưng không phải vì thế mà quá trình phát triển hệ thống cơ sở nền móng này lại

không tiếp tục được quan tâm. Phát triển cơ sở hạ tầng đồng nghĩa với việc xây

dựng đường giao thông, bến bãi nhà ga, hệ thống cung cấp điện nước, thông tin,

bưu điện…. đặc biệt là phát triển công nghệ thông tin từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Chất lượng cơ sở hạ tầng quyết định đến hiệu quả đầu tư nên nó được các nhà

đầu tư trong và ngoài nước quan tâm trước hết. Việc phát triển hơn nữa cơ sở hạ

tầng nằm trong chiển lược thu hút đầu tư không chỉ tại Thừa Thiên Huế mà đây còn

là vấn đề có tính quốc gia. Tuy nhiên vấn đề này không phải một lúc chúng ta có thể

giải quyết xong được, nó đòi hỏi lượng vốn lớn để chuẩn bị.

Qua phân tích thực trạng của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh thừa thiên

huế có thể thấy rằng các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ

du lịch và công nghiệp chế biến. Vì vậy, giải pháp đặt ra là phải đầu tư hạ tầng cơ

sở kỹ thuật cho ngành, lĩnh vực đó nói riêng và hạ tầng cơ sở kỹ thuật nói chung.

Muốn vậy, trước hết phải rà soát lại đảm bảo cơ cấu kinh tế hợp lý.

- Hạ tầng kỹ thuật cho ngành dịch vụ, du lịch: trước hết phải để phục vụ khách

là nhà đầu tư nước ngoài. Các khu du lịch, điểm du lịch phải được đầu tư ngay bây

giờ về hệ thống các tuyến đường đi đến, các tuyến đường nội bộ, hệ thống điện,

nước. Để việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho ngành du lịch cần phải học tập các

mô hình xây dựng ở các nước trên cơ sở điều kiện thực tế của thừa thiên huế để

thực hiện.

- Hạ tầng kỹ thuật cho ngành công nghiệp: đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhằm

hoàn thiện các công trình kỹ thuật hạ tầng các khu công nghiệp để đảm bảo điều
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ỌC K

IN
H TẾ H

UẾ
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kiện tiếp nhận và vận hành tốt các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, trong đó

tập trung đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc,

xử lý nước thải.

- Hạ tầng kỹ thuật cho ngành nông lâm thủy sản: Đây là những ngành mà nhà

đầu tư ít đầu tư vào thừa thiên huế do điều kiện tự nhiên, thời tiết khí hậu không

thuận lợi. Đầu tư hạ tầng cho các ngành này, trước mắt tập trung đẩy mạnh việc

theo dõi, giúp đỡ các doanh nghiệp thực hiện các dự án thủy điện hiện nay. Quản lý

quy hoạch chi tiết sử dụng đất đai cho các vùng nguyên liệu, nuôi trồng thủy sản

bằng cách giao cho tổ chức, doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính thực hiện theo

hình thức và cơ chế mới. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho đầu tư phát triển nông lâm

thủy sản gắn liền với việc đẩy mạnh đầu tư trong nước để tạo ra sản phẩm, nguyên

liệu,..là yếu tố đầu vào cho các dự án FDI. Việc quy hoạch hạ tầng cơ sở phát triển

nông lâm thủy sản và thực hiện tốt trong thực tế sẽ cho nhà đầu tư nước ngoài thấy

được những thuận lợi của các yếu tố thị trường, khả năng đáp ứng các yếu tố đầu

vào, đến lượt nó sẽ sử dụng các yếu tố đầu ra của các dự án FDI.

Nguồn tài chính để thực hiện giải pháp này trong thời gian đến tác giả chỉ

quan tâm và đánh giá cao các nguồn sau: tranh thủ vai trò của Chính phủ va các tổ

chức quốc tế để tận dụng nguồn ngân sách trung ương, nguồn vốn NGO, ODA. Như

đã nói ở trên, nguồn NGO và ODA là hai nguồn vốn đi trước, chuẩn bị cơ sở hạ

tầng cho nguồn FDI theo sau. Tác giả đánh giá rất cao và rất quan trọng vai trò của

nguồn vốn này trong iệc thực hiện giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng cho FDI hiện nay.

Có thể nói rằng, nếu nguồn vốn này không tăng lên đáng kể thì việc thu hút vốn

trong giai đoạn 2011 – 2015 cũng khó tăng lên. Cần có kế hoạch, lộ trình và dự án

cụ thể để làm việc với các Bộ ngành và Chính phủ ở trung ương phân bổ nguồn vốn

ngân sách cho tỉnh Thừa Thiên Huế, nếu không sẽ bỏ mất cơ hội để thu hút FDI

trong thời gian đến.

Nguồn tài chính tiếp theo tác giả cho là quan trọng đó là nguồn tín dụng đầu tư

phát triển của Nhà nước thông qua Quỹ Hỗ trợ phát triển và nguồn tín dụng của các

ngân hàng. Nếu có các dự án tốt, thuyết phục các ngân hàng thì chắc chắn các ngân

hàng không thể bỏ qua việc giai tăng một trương mục tài sản có của một một cách

bền vững, dài hạn.
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Sự đồng bộ trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật chính là yếu tố quan

trọng tạo sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Theo các chuyên gia Nhật Bản, chìa

khoá cho sự thành công của các KCN là vị trí, dịch vụ hạ tầng và năng lực quản lý.

Để đạt được mục tiêu đó đòi hỏi sự nỗ lực đồng thời của các công ty đầu tư hạ tầng

và chính quyền địa phương có KCN. Các giải pháp đặt ra là:

- Tiến hành tổng rà soát, điểu chỉnh, phê duyệt và công bố các quy hoạch về

kết cấu hạ tầng đến năm 2020 làm cơ sở thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Tranh thủ tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là

nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; ưu tiên các lĩnh vực cấp, thoát nước, vệ sinh

môi trường (xử lý chất thải rắn, nước thải.v.v.).

- Mở rộng hình thức cho thuê cảng biển, mở rộng đối tượng cho phép đầu tư

dịch vụ cảng biển, đặc biệt dịch vụ hậu cần để tăng cường năng lực cạnh tranh của

hệ thống cảng biển; kêu gọi vốn đầu tư các cảng lớn của các khu vực kinh tế như hệ

thống cảng Chân Mây.

3.2.2.5 Giải pháp hỗ trợ giúp đỡ sau khi dự án được cấp phép đầu tư

Sau khi dự án được cấp Giấy phép đầu tư, có dự án triển khai ngay công việc

đầu tư, có dự án phải đợi một thời gian, có dự án không thực hiện đầu tư. Vì vậy,

tiếp tục theo dõi và hỗ trợ dự án sau khi cấp Giấy phép đầu tư có ý nghĩa rất quan

trọng đối với hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài.

Nếu dự án chưa triển khai ngay, nhà đầu tư quay về nước một thời gian. Cơ

quan quản lý theo dõi dự án phải giữ mối liên hệ thường xuyên với nhà đầu tư nước

ngoài, thu thập thông tin để hỗ trợ giúp đỡ nhà đầu tư tiến hành triển khai dự án.

Nếu dự án không tiếp tục thực hiện đầu tư, cơ quan quản lý phải phân tích nguyên

nhân để có kế hoạch hỗ trợ. Nếu nguyên nhân chính không thực hiện dự án là do

nhà đầu tư không có khả năng tài chính thì kêu gọi đối tác khác trong nước và nước

ngoài tham gia, hoặc tăng vốn đầu tư phía Việt Nam liên doanh.

Hỗ trợ nhà đầu tư trong giai đoạn triển khai và thực hiện dự án: do sự khác

biệt về văn hóa, do phải tiết kiệm chi phí kinh doanh, không thuê tổ chức tư vấn,

nên việc triển khai dự án đầu tư thường gặp một số khó khăn. Lúc này, việc hỗ trợ

nhà đầu tư là một trong những công việc hết sức quan trọng giúp cho dự án thực

hiện hoàn thành và đi vào hoạt động. Những công việc hỗ trợ giai đoạn này bao

gồm: Thủ tục cấp đất, thẩm định thiết kế kỹ thuật, đấu thầu, nhập khẩu và chuyển
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giao máy móc thiết bị, tuyển dụng đào tạo lao động, thủ tục điều chỉnh Giấy phép

đầu tư (nếu có). Những công việc cụ thể:

- Cung cấp thông tin về hồ sơ thủ tục, về chi phí, lệ phí

- Tạo điều kiện thuận lợi để đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có)

- Tuyên truyền đến người dân tại vùng dự án để họ hiểu và có thái độ hợp tác

tốt trên các mặt an ninh trật tự, môi trường…

- Yêu cầu các chính quyền cấp xã, cấp huyện nơi dự án thực hiện tạo điều

kiện giúp đỡ và hợp tác với nhà đầu tư.

- Định kỳ tiếp xúc với các nhà đầu tư để kịp thời giải quyết vướng mắc: tổ

chức các buổi tiếp xúc định kỳ do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì với nhà đầu tư đã cấp

Giấy phép đầu tư để giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai và

thực hiện dự án, giúp nhà đầu tư yên tâm hơn khi đầu tư vào Thừa Thiên Huế. Trên

thực tế, các nhà đầu tư rất hoan nghênh giải pháp này vì nó rất thiết thực và có thể

giải quyết nhanh những vấn đề của họ. Do vậy, cần duy trì việc tiếp xúc định kỳ

giữa lãnh đạo tỉnh với nhà đầu tư.

- Xây dựng kênh thông tin phản hồi thường xuyên giữa nhà đầu tư với các cơ

quan quản lý các dự án đã được cấp phép, chẳng hạn như Sở Kế hoạch và Đầu tư

hay Ban quản lý KCN tỉnh. Các cơ quan này sẽ có trách nhiệm tiếp nhận, phát hiện

các yêu cầu, vướng mắc của nhà đầu tư và báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp giải

quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc

các Bộ chuyên ngành. Đặc biệt chú ý đến cán bộ đảm nhận công việc này phải có

năng lực và tinh thông ngoại ngữ.
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KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu, phân tích đề tài “Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước

ngoài (FDI) đến tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên Huế” tác giả đã rút ra

những kết luận chủ yếu sau:

Thứ nhất: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến lĩnh vực đầu tư

trực tiếp nước ngoài (FDI) và tăng trưởng kinh tế. Trước hết, đề tài đã làm rõ các

khái niệm, quan niệm về FDI, vai trò của FDI, đặc điểm và hình thức của FDI. Bên

cạnh đó, đề tài đã nêu ra các khái niệm tăng trưởng kinh tế, các nhân tố tác động

đến tăng trường kinh tế, đồng thời khái quát quá trình hình thành và phát triển của

lý thuyết tăng trưởng. Trên cơ sở đó, đề tài đã làm rõ khung phân tích ảnh hưởng

của FDI đến tăng trưởng kinh tế.

Thứ hai: Đề tài đã nêu bật được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế,

xã hội ảnh hưởng đến việc thu hút FDI của tỉnh Thừa Thiên Huế. Phân tích thực

trạng thu hút FDI vào tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2004 – 2013. Từ đó đi vào

phân tích thực trạng ảnh hưởng của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở Thừa Thiên Huế

(bao gồm tác động trực tiếp và tác động lan tỏa). Rút ra được những thành tựu và

hạn chế cùng với những nguyên nhân của nó.

Thứ ba: Trên cơ sở đề xuất phương hướng, mục tiêu và định hướng phát triển

kinh tế xã hội nói chung và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng, đề tài đã đề

xuất các giải pháp và một số khuyến nghị chính sách để tăng cường thu hút vốn FDI

nhằm gia tăng tỷ trọng đóng góp của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên

Huế trong thời gian tới. Các giải pháp này có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung và hỗ

trợ cho nhau trong quá trình hoàn thiện môi trường môi trường đầu tư ở tỉnh TTH.

Với những kết quả đạt được, tác giả kỳ vọng rằng luận án sẽ có thể là một

đóng góp có giá trị cho hoạt động quản lý vĩ mô lẫn vi mô trong lĩnh vực đầu tư trực

tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh TTH, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà

quản lý vĩ mô, các nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh

viên đại học. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng sẽ góp phần tích cực cho tiến trình

xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh TTH trong thời gian tới.
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1. C«ng Ty Scavi HuÕ

2. C«ng Ty Cæ PhÇn Ch¨n Nu«i Cæ PhÇn ViÖt Nam

3. C«ng Ty Tr¸ch NhiÖm H÷u H¹n Shaiyo A A ViÖt Nam

4. C«ng Ty Tr¸ch NhiÖm H÷u H¹n Bia HuÕ

5. C«ng Ty Tr¸ch NhiÖm H÷u H¹n Mtv Tokyo Style ViÖt Nam HuÕ

6. C«ng Ty Tr¸ch NhiÖm H÷u H¹n Hanesbrands HuÕ

7. C«ng Ty Ld Trång Vµ ChÕ BiÕn C©y Nguyªn LiÖu GiÊy XK HuÕ

8. C«ng Ty Tr¸ch NhiÖm H÷u H¹n DÖt Kim Vµ May MÆt HuÕ - ViÖt Nam

9. C«ng Ty Tr¸ch NhiÖm H÷u H¹n 1 T V Thùc PhÈm HuÕ

10. C«ng Ty Cæ PhÇn May XuÊt KhÈu HuÕ
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21. C«ng Ty Tr¸ch NhiÖm H÷u H¹n Kh¸ch S¹n Kinh Thµnh
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25. C«ng Ty Cæ PhÇn Mundo

26. C«ng Ty Tr¸ch NhiÖm H÷u H¹n 1 Thµnh Viªn Flint
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PHIẾU KHẢO SÁT
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) ĐẾN

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Kính thưa Quý Doanh nghiệp!
Chúng tôi là những giảng viên, công tác tại trường Đại học Kinh tế Huế.

Hiện nay chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài “Ảnh hưởng của đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI) đến tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên Huế”. Để xác
định rõ những ảnh hưởng lan tỏa của FDI đến tăng trưởng kinh tế, chúng tôi muốn
khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp FDI. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự hợp
tác của quý doanh nghiệp và đảm bảo rằng mọi thông tin trong phiếu khảo sát chỉ sử
dụng cho việc nghiên cứu này.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ quý báu của quý doanh nghiệp!

I. Thông tin về doanh nghiệp
1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………………….
2. Địa chỉ: …………………………………………………………..
3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu
Nông nghiệp  Du lịch – Dịch vụ 

Công nghiệp  Xây dựng 

II. Thông tin được khảo sát
1. Tổng số lao động của doanh nghiệp bạn hiện nay là bao nhiêu người

Dưới 50 người  150 – 200 

50 – 100  200 - 250 

100 – 150  Trên 250 

Số lao động người Việt Nam giữ vị trí quản lý cao cấp trong doanh nghiệp là
bao nhiêu người? ……………………

Lao động có trình độ phổ thông và đào tạo nghề ……………………
Lao động có trình độ đại học ……………………
Lao động có trình độ trên đại học ……………………

2. Mức lương bình quân của người lao động trong doanh nghiệp?
Dưới 3 triệu đồng  Từ 6 triệu - dưới 9 triệu đồng 

Từ 3 triệu – dưới 6 triệu đồng Trên 9 triệu đồng 
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H TẾ H

UẾ
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3. Trình độ lao động ở Thừa Thiên Huế có đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
bạn không?

Chưa đáp ứng 

Đáp ứng một phần 

Đáp ứng hoàn toàn 

Nếu trả lời chưa đáp ứng, xin cho biết cần phải thay đổi/ đào tạo lại lao
động hiện nay như thế nào để đáp ứng được yêu cầu mà doanh nghiệp đặt ra?

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………
4. Vui lòng cho biết số lao động Việt Nam được doanh nghiệp đào tạo hàng năm
là bao nhiêu?

Dưới 5 người  10 – 15 

5 – 10  Trên 15 

5. Doanh nghiệp có hợp tác với địa phương không?
Có  Không 

Nếu trả lời có, xin cho biết dưới hình thức nào?
 Thuê doanh nghiệp địa phương gia công hàng hóa
Mua nguyên liệu đầu vào từ doanh nghiệp địa phương
 Liên kết sản xuất theo kiểu cung ứng hoàng hóa


Khác………………………………………………………………………… 6.

Doanh nghiệp có hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương trong quá trình hợp
tác không?

Có  Không 

Nếu trả lời có xin cho biết dưới hình thức nào?
 Đào tạo lao động kỹ thuật
 Đào tạo lao động quản lý
 Chuyển giao công nghệ
 Hỗ trợ vốn
 Cho mượn chuyên gia
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

Khác……………………………………………………………………………
7. Doanh nghiệp địa phương có đáp ứng được nhu cầu hợp tác với doanh nghiệp
bạn không?

Chưa đáp ứng 

Đáp ứng một phần 

Đáp ứng hoàn toàn 

Nếu trả lời chưa đáp ứng, xin cho biết chưa đáp ứng ở điểm nào?
 Lao động kỹ thuật
 Lộng quản lý
 Công nghệ
 Vốn


Khác…………………………………………………………………………….

8. Doanh nghiệp có tham gia hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
không?

Có  Không 

Nếu trả lời có, xin cho biết đã tham gia hoạt động nào?
 Trợ giúp người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

thông qua các hoạt động từ thiện
 Trợ giúp cho bà mẹ Việt Nam anh hùng
 Tài trợ cho y tế
 Tài trợ cho giáo dục
 Khác……………………………………………………………………

Xin trân trọng cảm ơn!
PHẠM THÁI ANH THƯ
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